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 TÒA ÁN ND HUYỆN P 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
  

   Bản án số: 57 /2025/HS-ST 

         Ngày: 20/6/2025 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc L - Tự do- Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  HUYỆN P, TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đỗ Thị Thanh Nhàn 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Văn Hợi    

                              2. Ông Dương Văn Nguyên         

Thư ký phiên tòa: Bà Lô Thị Lệ Hoài - Thư ký Tòa án nhân dân huyện P, 

tỉnh Thái Nguyên. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện P, tỉnh Thái Nguyên tham gia 

phiên tòa: Bà Lý Thị Tuyết – Chức vụ: Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 06 năm 2025, tại hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện P, 

tỉnh Thái Nguyên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 42/2025/TLST-

HS ngày 16 tháng 05 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

54/2025/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 6 năm 2025, đối với bị cáo:  

Họ và tên: Đàm Văn V; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; sinh ngày 05 

tháng 01 năm 1988 tại: huyện V, tỉnh Thái Nguyên; Nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú: Xóm Cây Hồng, xã Lâu Thượng, huyện V, tỉnh T; Chỗ ở hiện tại: xóm Kiều 

Chính, xã Xuân Phương, huyện P, tỉnh Thái Nguyên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân 

tộc: Nùng; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ trước khi 

phạm tội (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; 

Khai trừ ra khỏi Đảng từ ngày 30/5/2025; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông: 

Đàm Xuân K, sinh năm: 1965; Con bà: Triệu Thị D, sinh năm: 1969; Vợ: Trần Thị 

Hải Y, sinh năm: 1991; Con: có 01 con sinh năm 2019; Gia đình có 02 anh em, 

bị cáo là con thứ nhất trong gia đình. 

Tiền án, tiền sự: Không 

Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi 

khỏi nơi cư trú, Hiện đang tại ngoại tại địa phương. 

(Bị cáo có mặt tại phiên tòa). 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã T, h. P. 

Người đại diện: Dương Thị P – chức vụ Bí thư 

(vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt) 

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Thành, huyện P. 

Người đại diện: Người đại diện: Ông Đàm Văn L – chức vụ Bí thư  

(vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt) 

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Bảo L, huyện P. 

Người đại diện: Ông Bùi Văn D – Chức vụ Bí thư    (có mặt) 
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- Trường Tiểu học Đào Xá, huyện P. 

Người đại diện: Bà Nguyễn Thị Q - chức vụ Hiệu trưởng 

(vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt) 

- Công ty TNHH Y Dược T 

Đại chỉ: Thị trấn Hương Sơn, huyện P, tỉnh Thái Nguyên 

Đại diện theo pháp luật: Bà Phan V– chức vụ Giám đốc 

(vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt) 

        - Trường tiểu học Nhã Lộng, huyện P 

Người đại diện Bà Ngô Thị Hồng L- chức vụ Hiệu trường 

(vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt) 

- Đoàn Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thị trấn H, huyện P 

Người đại diện: Ông Nguyễn Danh T– Chức vụ Bí thư   (có mặt) 

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Điềm Thuỵ, huyện P. 

Người đại diện: Ông Dương Văn T – Chức vụ Bí thư  

(vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt) 

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Đức, huyện P. 

Người đại diện: Ông Đào Ngọc L – Chức vụ Bí thư  

(vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt) 

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Úc K, huyện P. 

Người đại diện: Ông Đỗ Văn T – Chức vụ Bí thư  

(vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt) 

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Đào Xá, huyện P. 

Người đại diện: Ông Trần Dương T – Chức vụ Bí thư  

(vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt) 

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Khánh, huyện P. 

Người đại diện: Ông Vũ Xuân L – Chức vụ Bí thư  

(vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt) 

- Hội Nông dân xã Đào Xá, huyện P 

Người đại diện: Ông Đào Văn V - Chủ tịch Hội nông dân xã Đào Xá 

(Có mặt) 

- Anh Đỗ Xuân T, sinh năm 1990 

Nơi cư trú: Xóm Đồng Tâm, xã Đ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt) 

- Chị Nguyễn Thị C, sinh năm 1982 

Nơi cư trú: Xóm Quại, xã T, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 

(vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Ngày 16, 17/7/2024, Thanh tra Công an tỉnh Thái Nguyên tiến hành thanh 

tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý một số ngành nghề 

đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; quản lý, sử dụng con dấu; 

quản lý căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu 

căn cước công dân tại huyện P (theo Quyết định thanh tra số: 499/QĐ-PX05 

ngày 12/6/2024 của Chánh Thanh tra Công an tỉnh Thái Nguyên). Quá trình 
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thanh tra, Thanh tra Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện và tạm giữ 10 (mười) 

con dấu không đúng mẫu so với Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và có 

dấu hiệu bị làm giả. Cụ thể: 09 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gồm thị 

trấn Hương Sơn, xã Thượng Đình, xã Tân Khánh, xã Úc Kỳ, xã Bảo Lý, xã Tân 

Đức, xã Điềm Thụy, xã Đào Xá, xã Tân Thành và Hội nông dân xã Đào Xá. 

Đồng thời xác định Đàm Văn V, sinh năm 1988, trú tại xóm Cây Hồng, xã Lâu 

Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên là chủ cơ sở in “V XOĂN”, có địa 

chỉ tại xóm Kiều Chính, xã Xuân Phương, huyện P, tỉnh Thái Nguyên là người 

làm ra một số con dấu giả cho một số cơ quan, tổ chức cụ thể: 

Đàm Văn V là chủ hộ kinh doanh có tên “Hộ kinh doanh Đàm Văn V” trực 

tiếp kinh doanh “Dịch vụ liên quan đến in; Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim 

loại và Quảng cáo” tại cơ sở in “V XOĂN” có địa chỉ tại xóm Kiều Chính, xã 

Xuân Phương, huyện P, tỉnh Thái Nguyên (theo Giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh, mã số hộ kinh doanh: 8308840782, mã số đăng ký hộ kinh doanh: 

17H8012789, đăng ký lần đầu ngày 21/6/2020, đăng ký thay đổi lần thứ nhất 

ngày 24/5/2024 do Phòng Tài chính kế hoạch, thuộc UBND huyện P cấp). Từ 

ngày 21/6/2020 đến ngày 17/7/2024, “Hộ kinh doanh Đàm Văn V” chưa được 

Công an huyện P cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để được 

phép kinh doanh và chưa được Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 

hội Công an tỉnh Thái Nguyên cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật 

tự để sản xuất con dấu. Tuy nhiên trong thời gian nêu trên, Đàm Văn V vẫn thực 

hiện kinh doanh dịch vụ liên quan đến in và đã mua thêm các máy móc, thiết bị để 

thực hiện sản xuất con dấu nhằm mục đích kiếm lời gồm: 01 hệ thống máy vi tính 

(gồm 01 màn hình máy tính nhãn hiệu SAMSUNG, 01 CASE máy tính nhãn hiệu 

SEGOTEP cùng ổ cứng và các thiết bị đi kèm, 01 bàn phím nhãn hiệu 

FUHLEN, 01 chuột dây có in mã số MG108 cùng hệ thống dây nguồn, dây kết 

nối của máy tính), 01 máy khắc dấu nhãn hiệu BABYLON; nhiều miếng cao su 

làm mặt dấu; nhiều miếng nỉ làm khay mực dấu và nhiều phôi dấu.Từ tháng 

6/2020 đến ngày 26/6/2023, Đàm Văn V đã trực tiếp làm giả con dấu tròn của 04 

(bốn) cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện P gồm: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh xã Thượng Đình; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân 

Thành; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Bảo Lý; Trường tiểu học Đào 

Xá. Ngoài ra, Đàm Văn V còn làm thêm 01 con dấu của Công ty TNHH Y Dược 

Thi Vân như sau: 

- Khoảng tháng 6/2020, chị Dương Thị Ph (sinh năm 1992, trú tại xóm Vũ 

Chấn, xã Thượng Đình, huyện P, tỉnh Thái Nguyên) là Bí thư Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh xã Thượng Đình đã liên hệ với Đàm Văn V và nhờ V dán 

lại mặt dấu cho con dấu của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Thượng 

Đình thì V đồng ý. Khi đó, chị P đã mang con dấu của Đoàn thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh xã Thượng Đình đến cơ sở in “V XOĂN” đưa cho V để nhờ V dán 

lại mặt dấu cho con dấu bị hư hỏng, bong tróc. Tại cơ sở in “V XOĂN”, V kiểm 

tra con dấu thấy mặt dấu bằng cao su bị mòn, bị bong tróc và khi đóng ra hình dấu 

bị mờ, bị nhòe. Do đó, V đã sử dụng các máy móc, thiết bị sản xuất con dấu để 

làm ra 01 mặt dấu giả bằng cao su có nội dung “BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ 

THƯỢNG ĐÌNH  ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. 
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P- T. THÁI NGUYÊN” rồi dán vào thân dấu cũ. Sau đó, chị Phượng đến cơ sở 

của V để nhận lại con dấu thì V thông báo chi phí phải thanh toán là 50.000 đồng 

(năm mươi nghìn đồng). Chị P đưa số tiền nói trên cho V bằng tiền mặt rồi nhận 

con dấu có mặt dấu giả của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Thượng 

Đình mang về sử dụng. 

- Khoảng tháng 6/2021, anh Đàm Văn L (sinh năm 1988, trú tại xóm La Lẻ, 

xã Tân Thành, huyện P, tỉnh Thái Nguyên) là Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh xã Tân Thành thấy mặt dấu bằng cao su bị hư hỏng, bong ra khỏi 

thân dấu nên đã dùng keo 502 dán lại nhiều lần nhưng vẫn không sử dụng được. 

Anh L đã liên hệ với Đàm Văn V và nhờ V làm lại mặt dấu cho con dấu của Đoàn 

thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Thành thì V đồng ý. Khi đó, anh L đã 

mang con dấu của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Thành đến cơ 

sở in “V XOĂN” đưa cho V rồi ra về.  Tại cơ sở in “V XOĂN”, V kiểm tra con 

dấu thấy mặt dấu bằng cao su bị hư hỏng nên đã sử dụng các máy móc, thiết bị 

sản xuất con dấu để làm ra 01 mặt dấu giả bằng cao su có nội dung “BAN CHẤP 

HÀNH ĐOÀN XÃ TÂN THÀNH  ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ 

CHÍ MINH  H. P- T. THÁI NGUYÊN” rồi dán vào thân dấu cũ. Khoảng 02 

đến 03 ngày sau, anh L đến cơ sở của V để nhận lại con dấu thì V thông báo chi 

phí phải thanh toán là 50.000 đồng (năm mươi nghìn đồng). Anh L đưa số tiền nói 

trên cho V bằng tiền mặt rồi nhận con dấu có mặt dấu giả của Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Thành mang về sử dụng. 

- Khoảng tháng 6/2021, Anh Bùi D (sinh năm 1987, trú tại xóm Đại Lễ, xã 

Bảo Lý, huyện P, tỉnh Thái Nguyên) là Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh xã Bảo Lý đã liên hệ với Đàm Văn V và nhờ V làm lại mặt dấu cho con dấu 

của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Bảo Lý thì V đồng ý. Khi đó, 

anh Dân đã mang con dấu của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Bảo 

Lý đến cơ sở in “V XOĂN” đưa cho V rồi ra về. Tại cơ sở in “V XOĂN”, V kiểm 

tra con dấu thấy mặt dấu bằng cao su bị hư hỏng nên đã sử dụng các máy móc, 

thiết bị sản xuất con dấu để làm ra 01 mặt dấu giả bằng cao su có nội dung “BAN 

CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ BẢO LÝ  ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ 

CHÍ MINH  H. P- T. THÁI NGUYÊN” rồi dán vào thân dấu cũ. Khoảng 02 

đến 03 ngày sau, V mang con dấu có mặt dấu giả đến phòng làm việc của anh 

Dân tại Ủy ban nhân dân xã Bảo Lý và đưa cho anh D. Đồng thời, V thông báo 

chi phí phải thanh toán là 50.000 đồng (năm mươi nghìn đồng) thì anh D đưa số 

tiền nói trên cho V bằng tiền mặt rồi V ra về. 

- Tháng 01/2023, Bà Nguyễn Thị Q (sinh năm 1973, trú tại xóm Dẫy, xã Đào Xá, 

huyện P, tỉnh Thái Nguyên) là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đào Xá thấy hình 

dấu của con dấu mới được cấp lại có nội dung khác hình dấu của con dấu cũ và 

còn một số tài liệu ban hành trước khi làm thủ tục cấp lại con dấu mới chưa được 

đóng dấu. Bà Q đã bảo anh Đỗ Xuân Thành (sinh năm 1990, trú tại xóm Đồng 

Tâm, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) là Phó Hiệu 

trưởng Trường Tiểu học Đào Xá liên hệ với Đàm Văn V để làm 01 con dấu mới 

của Trường Tiểu học Đào Xá (tức con dấu giả) với mục đích sử dụng để đóng vào 
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các tài liệu đã ban hành trước khi làm thủ tục cấp con dấu mới. Khi đó, anh Thành 

đã liên hệ với V để đặt làm 01 con dấu của Trường Tiểu học Đào Xá thì V đồng 

ý. Tại cơ sở in “V XOĂN”, V đã sử dụng các máy móc, thiết bị sản xuất con dấu 

để làm ra 01 mặt dấu giả bằng cao su có nội dung “TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO 

XÁ  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO H. P T. THÁI NGUYÊN” và dán 

vào thân dấu mới do V mua về từ trước. Cùng ngày, anh Thành đến cơ sở của V 

để nhận con dấu thì V thông báo chi phí phải thanh toán là 300.000 đồng (ba trăm 

nghìn đồng). Anh Thành đưa số tiền nói trên cho V bằng tiền mặt rồi nhận con 

dấu giả mang về đưa cho bà Q. Tại Trường Tiểu học Đào Xá, bà Q đã sử dụng 

con dấu giả đóng vào 09 (chín) chữ ký của bà Q trong Sổ theo dõi tiến bộ của 

học sinh Nguyễn Quỳnh A (từ trang 23 đến trang 37). Sau đó, bà Q phát hiện 

hình dấu từ con dấu giả đóng ra không giống với hình dấu thật cùng thời kỳ nên 

đã mang ra phía sau nhà trường và đốt cháy hoàn toàn. 

- Ngày 26/6/2023, Bà Phan V(sinh năm 1959, trú tại Tổ dân phố số 4, thị 

trấn Hương Sơn, huyện P, tỉnh Thái Nguyên) là Giám đốc Công ty TNHH Y 

Dược Thi Vân, do nhu cầu đóng dấu vào nhiều văn bản, tài liệu, chứng từ do Công 

ty TNHH Y Dược Thi Vân ban hành, bà Vân đã bảo bà Nguyễn Thị Cường (sinh 

năm 1982, trú tại xóm Quại, xã Tân Đức, huyện P, tỉnh Thái Nguyên) là Kế toán 

trưởng của Công ty TNHH Y Dược Thi Vân đặt làm thêm 01 con dấu của Công 

ty TNHH Y Dược Thi Vân. Cùng ngày, bà Cường đã liên hệ với Đàm Văn V để 

đặt làm 01 con dấu của Công ty TNHH Y Dược Thi Vân thì V đồng ý. Đồng thời, 

bà Cường đã chụp ảnh và gửi hình mẫu dấu của Công ty TNHH Y Dược Thi Vân 

cho V qua ứng dụng Zalo. Tại cơ sở in “V XOĂN”, V đã sử dụng các máy móc, 

thiết bị sản xuất con dấu để làm ra 01 mặt dấu bằng cao su có nội dung “CÔNG 

TY TNHH Y DƯỢC THI VÂN  M.S.D.N: 4601167473 - C.T.T.N.H.H  H P 

- T. THÁI NGUYÊN” và dán vào thân dấu mới do V mua về từ trước. Sau đó, V 

đã trực tiếp mang con dấu này đến Phòng khám đa khoa Thi Vân đưa cho bà 

Cường. Đồng thời, V thông báo chi phí phải thanh toán là 300.000 đồng (ba trăm 

nghìn đồng) thì bà Cường đưa số tiền nói trên cho V bằng tiền mặt rồi V ra về. 

 Ngày 17/7/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện P khám xét cơ sở in 

quảng có “V XOĂN” của Đàm Văn V tại xóm Kiều Chính, xã Xuân Phương, 

huyện P thu giữ:  

 + Tại bàn làm việc bên phải cửa ra vào: 01 hệ thống máy vi tính số (ký hiệu 

số 1) gồm 01 một màn hình máy tính nhãn hiệu Huntkey, hiện không hoạt động; 

01 case máy tính nhãn hiệu VFP có kèm theo ổ cứng và các thiết bị đi kèm (chưa 

kiểm tra cụ thể); 01 bàn phím nhãn hiệu Fuhlen; 01 chuột dây nhãn hiệu Fuhlen; 

cùng hệ thống dây nguồn, dây kết nối của máy tính; toàn bộ đều trong tình trạng 

đã qua sử dụng.  

 + Tại bàn làm việc bên trái cửa ra vào: 01 hệ thống máy vi tính số (ký hiệu 

số 2) gồm 01 màn hình nhãn hiệu Samsung; 01 case máy tính nhãn hiệu Segotep 

cùng ổ cứng và các thiết bị đi kèm (chưa kiểm tra cụ thể); 01 bàn phím nhãn hiệu 

Fuhlen; 01 chuột dây có in mã số MG108; cùng hệ thống dây nguồn, dây kết nối 
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của máy tính; toàn bộ đều trong tình trạng đã qua sử dụng. - Tại khu vực bàn làm 

việc bên trái cửa ra vào có: 01 máy khắc dấu nhãn hiệu BABYLON được kết nối 

với hệ thống máy tính số (2), máy khắc dấu được gắn với 01 hệ thống máy bơm 

nước làm mát và 01 xô nhựa màu đỏ; toàn bộ đều trong tình trạng đã qua sử dụng.  

 + Tại khu vực bên dưới bàn làm việc bên trái cửa ra vào: 07 thân dấu còn 

nguyên vẹn; 02 thân dấu đã qua sử dụng; 02 miếng cao su dùng để làm mặt dấu 

màu xám, đã bị cắt không còn nguyên vẹn; 02 miếng cao su màu vàng dùng để 

làm mặt dấu trong đó có 01 miếng cao su đã bị cắt không còn nguyên vẹn; 02 

miếng nỷ một mặt màu vàng, một mặt màu đen trong đó có 01 miếng nỷ đã bị cắt 

không còn nguyên vẹn. Tất cả để trong một thùng cát tông.  

 + Tại khu vực phía trên mặt máy in bạt có 04 mảnh giấy màu trắng, trên 

mảnh giấy có nhiều hình dấu tròn màu đỏ có cùng nội dung “ĐOÀN THANH 

NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH ★ H. P – T.THÁI NGUYÊN ★”, “ΒΑΝ دو 

CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ THƯỢNG ĐÌNH”. 

Tại Kết luận giám định số: 185/KL-KTHS ngày 17/02/2025 của Viện Khoa 

học hình sự - Bộ Công an, kết luận:  

- Không tìm thấy nội dung dữ liệu tin nhắn từ tất cả các tài khoản đã từng 

đăng nhập trên ứng dụng Zalo của mẫu vật gửi giám định với các tài khoản Zalo 

đăng ký số điện thoại 0985878217, 0946339215, 0374516328, 0334233966, 

0975583412, 0392262517, 0376338222, 0984883133, 0972767118, 

0979791376, 0388592333, 0964616222, 0974148512, 0985619375. 

- Không tìm thấy dữ liệu trong SIM.  

(Các số điện thoại nêu trên là của những người liên quan đến vụ án gồm: 

Bà Nguyễn Thị Cường, bà Ngô Thị Hồng Luyến, ông Đỗ Xuân Thành, bà Dương 

Thị Phượng, ông Đàm Văn L, ông Bùi Văn Dân, ông Trần Dương Tiến, ông Đào 

Ngọc Luân, ông Nguyễn Thành Ngọc, ông Dương Văn Hải, ông Đỗ Văn T và 

ông Đào Văn Vững). 

Tại các bản kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an 

tỉnh Thái Nguyên kết luận:  

+ Số: 1118/KL-KTHS ngày 25/10/2024, kết luận như sau:  

- Hình dấu tròn đỏ có nội dung “TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO XÁ  

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO H. P T. THÁI NGUYÊN” trên mẫu cần 

giám định ký hiệu G11.1, G11.2, G11.3 so với hình dấu tròn đỏ có cùng nội 

dung trên mẫu so sánh ký hiệu M1 do cùng một con dấu đóng ra.  

- Hình dấu tròn đỏ có nội dung “TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO XÁ  

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO H. P T. THÁI NGUYÊN” trên mẫu cần 

giám định ký hiệu G12.1 là giả bằng phương pháp in phun màu. 

- Hình dấu tròn đỏ có nội dung “TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO XÁ  

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO H. P T. THÁI NGUYÊN” trên mẫu cần 

giám định ký hiệu từ G13.1 đến G13.13 (từ trang 3 đến trang 22) so với hình 

dấu tròn đỏ có cùng nội dung trên mẫu so sánh ký hiệu M1 do cùng một con dấu 

đóng ra. 

- Hình dấu tròn đỏ có nội dung “TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO XÁ  

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO H. P T. THÁI NGUYÊN” trên mẫu cần 
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giám định ký hiệu từ G13.14 đến G13.22 (từ trang 23 đến trang 37) so với hình 

dấu tròn đỏ có cùng nội dung trên mẫu so sánh ký hiệu M1 không phải do cùng 

một con dấu đóng ra. 

- Hình dấu tròn đỏ có nội dung “TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO XÁ  ỦY 

BAN NHÂN DÂN HUYỆN P T. THÁI NGUYÊN” trên mẫu cần giám định ký 

hiệu từ G13.23 đến G13.32 (từ trang 38 đến trang 52) so với hình dấu tròn đỏ có 

cùng nội dung trên mẫu so sánh ký hiệu M2 do cùng một con dấu đóng ra. 
+ Số: 1119/KL-KTHS ngày 28/10/2024, kết luận như sau: 

- Con dấu có nội dung “BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THỊ TRẤN HƯƠNG 

SƠN  ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. P- T. THÁI 

NGUYÊN” mẫu cần giám định ký hiệu G1 so với hình dấu có cùng nội dung do 

Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội cung cấp mẫu so sánh ký hiệu G1A 

không phải do cùng một con dấu đóng ra.  

- Con dấu có nội dung “BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ TÂN THÀNH  

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. P- T. THÁI 

NGUYÊN” mẫu cần giám định ký hiệu G2 so với hình dấu có cùng nội dung do 

Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội cung cấp mẫu so sánh ký hiệu G2A 

không phải do cùng một con dấu đóng ra.  

- Con dấu có nội dung “BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ THƯỢNG ĐÌNH 

 ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. P- T. THÁI 

NGUYÊN” mẫu cần giám định ký hiệu G3 so với hình dấu có cùng nội dung do 

Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội cung cấp mẫu so sánh ký hiệu G3A 

không phải do cùng một con dấu đóng ra. 

- Con dấu có nội dung “BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ BẢO LÝ  

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. P- T. THÁI 

NGUYÊN” mẫu cần giám định ký hiệu G4 so với hình dấu có cùng nội dung do 

Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội cung cấp mẫu so sánh ký hiệu G4A 

không phải do cùng một con dấu đóng ra.  

- Con dấu có nội dung “BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ TÂN KHÁNH  

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. P- T. THÁI 

NGUYÊN” mẫu cần giám định ký hiệu G5 so với hình dấu có cùng nội dung do 

Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội cung cấp mẫu so sánh ký hiệu G5A 

do cùng một con dấu đóng ra. 

- Con dấu có nội dung “BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ ÚC KỲ  ĐOÀN 

THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. P- T. THÁI NGUYÊN” mẫu 

cần giám định ký hiệu G6 so với hình dấu có cùng nội dung do Phòng Quản lý 

hành chính về trật tự xã hội cung cấp mẫu so sánh ký hiệu G6A không phải do 

cùng một con dấu đóng ra.  

- Con dấu có nội dung “BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ TÂN ĐỨC  

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. P- T. THÁI 

NGUYÊN” mẫu cần giám định ký hiệu G7 so với hình dấu có cùng nội dung do 

Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội cung cấp mẫu so sánh ký hiệu G7A 

không phải do cùng một con dấu đóng ra.  

- Con dấu có nội dung “BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ ĐÀO XÁ  

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. P- T. THÁI 
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NGUYÊN” mẫu cần giám định ký hiệu G8 so với hình dấu có cùng nội dung do 

Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội cung cấp mẫu so sánh ký hiệu G8A 

không phải do cùng một con dấu đóng ra.  

- Con dấu có nội dung “BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ ĐIỀM THỤY  

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. P- T. THÁI 

NGUYÊN” mẫu cần giám định ký hiệu G9 so với hình dấu có cùng nội dung do 

Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội cung cấp mẫu so sánh ký hiệu G9A 

không phải do cùng một con dấu đóng ra. 

- Không tiến hành giám định mẫu con dấu có nội dung “B.C.H HỘI NÔNG 

DÂN XÃ ĐÀO XÁ  HỘI NÔNG DÂN H. P- T. THÁI NGUYÊN” ký hiệu 

G10 do không có mẫu so sánh. 
+ Số: 128/KL-KTHS ngày 07/01/2025, kết luận như sau:   

- Đối với phong bì ký hiệu K1 và K2 (Thị trấn Hương Sơn). 

+ Hình dấu tròn đỏ có nội dung “BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THỊ TRẤN 

HƯƠNG SƠN  ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. P- 

T. THÁI NGUYÊN” trong phong bì ký hiệu K1, K2 so với hình dấu có cùng nội 

dung do Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cung cấp ký hiệu 

G1A không phải do cùng một con dấu đóng ra.  

+ Hình dấu tròn đỏ có nội dung “BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THỊ TRẤN 

HƯƠNG SƠN  ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. P- 

T. THÁI NGUYÊN” trong phong bì ký hiệu K1, K2 do con dấu ký hiệu G1 

đóng ra. 

- Đối với phong bì ký hiệu K3, K4 và K5 (Bảo Lý).  

+ Hình dấu tròn đỏ có nội dung “BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ BẢO LÝ 

 ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. P- T. THÁI 

NGUYÊN” trong phong bì ký hiệu K3, K4 so với hình dấu có cùng nội dung do 

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cung cấp ký hiệu G4A do 

cùng một con dấu đóng ra. 

Hình dấu tròn đỏ có nội dung “BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ BẢO LÝ  

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. P- T. THÁI 

NGUYÊN” trong phong bì ký hiệu K5 so với hình dấu có cùng nội dung do 

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cung cấp ký hiệu G4A 

không phải do cùng một con dấu đóng ra.  

+ Hình dấu tròn đỏ có nội dung “BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ BẢO LÝ 

 ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. P- T. THÁI 

NGUYÊN” trong phong bì ký hiệu K5 do con dấu ký hiệu G4 đóng ra.  

Hình dấu tròn đỏ có nội dung “BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ BẢO LÝ  

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. P- T. THÁI 

NGUYÊN” trong phong bì ký hiệu K3, K4 không phải do con dấu ký hiệu G4 

đóng ra. 

- Đối với phong bì ký hiệu K6, K7 và K8 (Điềm Thụy). 
+ Hình dấu tròn đỏ có nội dung “BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ ĐIỀM 

THỤY  ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. P- T. 

THÁI NGUYÊN” trong phong bì ký hiệu K6 so với hình dấu có cùng nội dung 
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do Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cung cấp ký hiệu G9A 

do cùng một con dấu đóng ra.  

Hình dấu tròn đỏ có nội dung “BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ ĐIỀM 

THỤY  ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. P- T. 

THÁI NGUYÊN” trong phong bì ký hiệu K7, K8 so với hình dấu có cùng nội 

dung do Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cung cấp ký hiệu 

G9A không phải do cùng một con dấu đóng ra.  

+ Hình dấu tròn đỏ có nội dung “BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ ĐIỀM 

THỤY  ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. P- T. 

THÁI NGUYÊN” trong phong bì ký hiệu K8 do con dấu ký hiệu G9 đóng ra.  

Hình dấu tròn đỏ có nội dung “BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ ĐIỀM 

THỤY  ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. P- T. 

THÁI NGUYÊN” trong phong bì ký hiệu K6 không phải do con dấu ký hiệu G9 

đóng ra.  

Không đủ cơ sở kết luận hình dấu tròn đỏ có nội dung “BAN CHẤP HÀNH 

ĐOÀN XÃ ĐIỀM THỤY  ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ 

MINH  H. P- T. THÁI NGUYÊN” trong phong bì ký hiệu K7 có phải do con 

dấu ký hiệu G9 đóng ra hay không. 

- Đối với phong bì ký hiệu K9, K10 và K11 (Thượng Đình).  
+ Hình dấu tròn đỏ có nội dung “BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ 

THƯỢNG ĐÌNH  ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. 

P- T. THÁI NGUYÊN” trong phong bì ký hiệu K9, K10 so với hình dấu có 

cùng nội dung do Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cung cấp 

ký hiệu G3A do cùng một con dấu đóng ra.   

Hình dấu tròn đỏ có nội dung “BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ THƯỢNG 

ĐÌNH  ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. P- T. THÁI 

NGUYÊN” trong phong bì ký hiệu K11 so với hình dấu có cùng nội dung do 

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cung cấp ký hiệu G3A 

không phải do cùng một con dấu đóng ra.  

+ Hình dấu tròn đỏ có nội dung “BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ 

THƯỢNG ĐÌNH  ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. 

P- T. THÁI NGUYÊN” trong phong bì ký hiệu K11 do con dấu ký hiệu G3 

đóng ra. 

Hình dấu tròn đỏ có nội dung “BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ THƯỢNG 

ĐÌNH  ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. P- T. THÁI 

NGUYÊN” trong phong bì ký hiệu K9, K10 không phải do con dấu ký hiệu G3 

đóng ra. 

- Đối với phong bì ký hiệu K12, K13 và K14 (Tân Đức).  
+ Hình dấu tròn đỏ có nội dung “BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ TÂN 

ĐỨC  ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. P- T. THÁI 

NGUYÊN” trong phong bì ký hiệu K12, K13 so với hình dấu có cùng nội dung 

do Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cung cấp ký hiệu G7A 

do cùng một con dấu đóng ra.    

Hình dấu tròn đỏ có nội dung “BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ TÂN ĐỨC 

 ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. P- T. THÁI 
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NGUYÊN” trong phong bì ký hiệu K14 so với hình dấu có cùng nội dung do 

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cung cấp ký hiệu G7A 

không phải do cùng một con dấu đóng ra.  

+ Hình dấu tròn đỏ có nội dung “BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ TÂN 

ĐỨC  ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. P- T. THÁI 

NGUYÊN” trong phong bì ký hiệu K14 do con dấu ký hiệu G7 đóng ra. 

Hình dấu tròn đỏ có nội dung “BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ TÂN ĐỨC 

 ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. P- T. THÁI 

NGUYÊN” trong phong bì ký hiệu K12, K13 không phải do con dấu ký hiệu G7 

đóng ra. 

- Đối với phong bì ký hiệu K15, K16 và K17 (Úc Kỳ). 
+ Hình dấu tròn đỏ có nội dung “BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ ÚC KỲ  

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. P- T. THÁI 

NGUYÊN” trong phong bì ký hiệu K15, K16 so với hình dấu có cùng nội dung 

do Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cung cấp ký hiệu G6A 

do cùng một con dấu đóng ra. 

Hình dấu tròn đỏ có nội dung “BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ ÚC KỲ  

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. P- T. THÁI 

NGUYÊN” trong phong bì ký hiệu K17 so với hình dấu có cùng nội dung do 

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cung cấp ký hiệu G6A 

không phải do cùng một con dấu đóng ra.  

+ Hình dấu tròn đỏ có nội dung “BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ ÚC KỲ  

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. P- T. THÁI 

NGUYÊN” trong phong bì ký hiệu K17 do con dấu ký hiệu G6 đóng ra. 

Hình dấu tròn đỏ có nội dung “BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ ÚC KỲ  

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. P- T. THÁI 

NGUYÊN” trong phong bì ký hiệu K15, K16 không phải do con dấu ký hiệu G6 

đóng ra. 

- Đối với phong bì ký hiệu K18, K19 và K20 (Đào Xá). 
+ Hình dấu tròn đỏ có nội dung “BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ ĐÀO XÁ 

 ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. P- T. THÁI 

NGUYÊN” trong phong bì ký hiệu K18 so với hình dấu có cùng nội dung do 

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cung cấp ký hiệu G8A do 

cùng một con dấu đóng ra.  

Hình dấu tròn đỏ có nội dung “BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ ĐÀO XÁ  

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. P- T. THÁI 

NGUYÊN” trong phong bì ký hiệu K19, K20 so với hình dấu có cùng nội dung 

do Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cung cấp ký hiệu G8A 

không phải do cùng một con dấu đóng ra.  

+ Hình dấu tròn đỏ có nội dung “BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ ĐÀO XÁ 

 ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. P- T. THÁI 

NGUYÊN” trong phong bì ký hiệu K19, K20 do con dấu ký hiệu G8 đóng ra.  

Hình dấu tròn đỏ có nội dung “BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ ĐÀO XÁ  

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. P- T. THÁI 
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NGUYÊN” trong phong bì ký hiệu K18 không phải do con dấu ký hiệu G8 đóng 

ra. 

- Đối với phong bì ký hiệu K21và K22 (Tân Thành). 
+ Hình dấu tròn đỏ có nội dung “BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ TÂN 

THÀNH  ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. P- T. 

THÁI NGUYÊN” trên mẫu cần giám định ký hiệu K21.1, K22 so với hình dấu 

có cùng nội dung do Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cung 

cấp ký hiệu G2A do cùng một con dấu đóng ra.  

Không đủ cơ sở kết luận hình dấu tròn đỏ có nội dung “BAN CHẤP HÀNH 

ĐOÀN XÃ TÂN THÀNH  ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ 

MINH  H. P- T. THÁI NGUYÊN” trên mẫu cần giám định ký hiệu từ K21.2 

đến K21.7 so với hình dấu có cùng nội dung do Phòng Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội cung cấp ký hiệu G2A có phải do cùng một con dấu đóng 

ra hay không.  

+ Hình dấu tròn đỏ có nội dung “BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ TÂN 

THÀNH  ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. P- T. 

THÁI NGUYÊN” trên mẫu cần giám định ký hiệu K21.3, K21.4, K21.5 do con 

dấu ký hiệu G2 đóng ra. 

Không đủ cơ sở kết luận hình dấu tròn đỏ có nội dung “BAN CHẤP HÀNH 

ĐOÀN XÃ TÂN THÀNH  ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ 

MINH  H. P- T. THÁI NGUYÊN” trên mẫu cần giám định ký hiệu K21.2, 

K21.6, K21.7 có phải do con dấu ký hiệu G2 đóng ra hay không. 

Hình dấu tròn đỏ có nội dung “BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ TÂN 

THÀNH  ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. P- T. 

THÁI NGUYÊN” trên mẫu cần giám định ký hiệu K21.1, K22 không phải do 

con dấu ký hiệu G2 đóng ra. 

- Đối với phong bì ký hiệu K23và K24 (Tân Khánh).  
Hình dấu tròn đỏ có nội dung “BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ TÂN 

KHÁNH  ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. P- T. 

THÁI NGUYÊN” trong phong bì ký hiệu K23, K24 so với hình dấu có cùng nội 

dung do Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cung cấp ký hiệu 

G5A do cùng một con dấu đóng ra.  

- Đối với phong bì ký hiệu THNL (Trường Tiểu học Nhã Lộng). 

+ Hình dấu tròn đỏ có nội dung “TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÃ LỘNG  

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO H. P T. THÁI NGUYÊN” trên mẫu cần 

giám định ký hiệu “THNL” so với hình dấu có cùng nội dung do Phòng Cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cung cấp ký hiệu M do cùng một con dấu 

đóng ra. 

+ Hình dấu tròn đỏ có nội dung “TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÃ LỘNG  ỦY 

BAN NHÂN DÂN H. P T. THÁI NGUYÊN” trên mẫu cần giám định ký hiệu 

“THNL” so với hình dấu có cùng nội dung do Phòng Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội cung cấp ký hiệu M do cùng một con dấu đóng ra. 

d. Đối với con dấu và tài liệu của Công ty TNHH Y Dược Thi Vân. 
Ngày 31/3/2025, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên ban 

hành bản Kết luận giám định số: 338/KL-KTHS, kết luận như sau:  
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- Con dấu gửi giám định có nội dung đọc được “M.S.D.N: 4601167473- 

C.T.T.N.H.H  H. P - T.THÁI NGUYÊN  CÔNG TY TNHH Y DƯỢC THI 

VÂN” được niêm phong trong hộp bìa cát tông ký hiệu “VÂN 1” đóng ra hình 

dấu tròn đỏ trên mẫu cần giám định được niêm phong trong bì thư ký hiệu “N1”. 

- Con dấu gửi giám định có nội dung đọc được “M.S.D.N: 4601167473- 

C.T.T.N.H.H  H. P - T.THÁI NGUYÊN  CÔNG TY TNHH Y DƯỢC THI 

VÂN” được niêm phong trong hộp bìa cát tông ký hiệu “VÂN 1” không đóng ra 

hình dấu tròn đỏ trên mẫu cần giám định được niêm phong trong bì thư ký hiệu 

“N2”. 

- Con dấu gửi giám định có nội dung đọc được “M.S.D.N: 4601167473- 

C.T.T.N.H.H  H. P - T.THÁI NGUYÊN  CÔNG TY TNHH Y DƯỢC THI 

VÂN” được niêm phong trong hộp bìa cát tông ký hiệu “VÂN 2” không đóng ra 

hình dấu tròn đỏ trên mẫu cần giám định được niêm phong trong bì thư ký hiệu 

“N1”. 

- Con dấu gửi giám định có nội dung đọc được “M.S.D.N: 4601167473- 

C.T.T.N.H.H  H. P - T.THÁI NGUYÊN  CÔNG TY TNHH Y DƯỢC THI 

VÂN” được niêm phong trong hộp bìa cát tông ký hiệu “VÂN 2” đóng ra hình 

dấu tròn đỏ trên mẫu cần giám định được niêm phong trong bì thư ký hiệu “N2” 

(BL số: 418 - 426). 

 Tại Cơ quan điều tra Đàm Văn V đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình như đã nêu trên. Lời khai nhận tội của bị can phù hợp với các tài liệu, 

chứng cứ có trong hồ sơ vụ án (BL số: ). 

 Vật chứng của vụ án gồm:  

+ 01 (một) con dấu, hình dấu tròn bằng cao su, mực dấu màu đỏ của Đoàn 

thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị trấn Hương Sơn. Được niêm phong trong 

phong bì thư ký hiệu “L1”. 

+ 01 (một) con dấu, hình dấu tròn bằng cao su, mực dấu màu đỏ của Đoàn 

thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Thành. Được niêm phong trong phong 

bì thư ký hiệu “L2”. 

+ 01 (một) con dấu, hình dấu tròn bằng cao su, mực dấu màu đỏ của Đoàn 

thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Thượng Đình. Được niêm phong trong 

phong bì thư ký hiệu “L3”. 

+ 01 (một) con dấu, hình dấu tròn bằng cao su, mực dấu màu đỏ của Đoàn 

thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Bảo Lý. Được niêm phong trong phong bì 

thư ký hiệu “L4”. 

+ 01 (một) con dấu, hình dấu tròn bằng cao su, mực dấu màu đỏ của Đoàn 

thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Úc Kỳ. Được niêm phong trong phong bì 

thư ký hiệu “L6”. 

+ 01 (một) con dấu, hình dấu tròn bằng cao su, mực dấu màu đỏ của Đoàn 

thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Đức. Được niêm phong trong phong bì 

thư ký hiệu “L7”. 

+ 01 (một) con dấu, hình dấu tròn bằng cao su, mực dấu màu đỏ của Đoàn 

thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Đào Xá. Được niêm phong trong phong bì 

thư ký hiệu “L8”. 
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+ 01 (một) con dấu, hình dấu tròn bằng cao su, mực dấu màu đỏ của Đoàn 

thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Điềm Thụy. Được niêm phong trong phong 

bì thư ký hiệu “L9”. 

+ 01 (một) con dấu, hình dấu tròn bằng đồng của Hội nông dân xã Đào Xá. 

Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “L10”. 

+ 01 (một) thân con dấu dạng hình hộp chữ nhật bằng nhựa máu đỏ (phần 

mặt con dấu bị mất); phía trên dán giấy có hình dấu màu đỏ có nội dung 

“ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. P- T. THÁI 

NGUYÊN  BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ ĐÀO XÁ”. Được niêm phong 

trong bì thư ký hiệu “THAN DAU DAO XÁ”.  

+ 01 (một) Kế hoạch Tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

TT Hương Sơn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022, số 09/KH-ĐTN ngày 

20/11/2016 (bản chính, gồm 03 tờ). 01 (một) Chương trình công tác Đoàn và 

phong trào thanh thiếu nhi năm 2017, số 01-CTr/ĐTN ngày 28/01/2017 (bản 

gốc, gồm 02 tờ). 01 (một) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và 

phong trào TTN năm 2016, số 04/BC-ĐCTT ngày 18/01/2017 (bản chính, gồm 

04 tờ). Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “K1A”.  

+ 01 (một) Công văn số 03-BC/BCH ngày 17/7/2017 (bản gốc, gồm 01 tờ). 

01 (một) Kế hoạch tổ chức chương trình “Nối vòng tay lớn” năm 2018, số 05-

KH/ĐTN ngày 19/6/2018 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Kế hoạch tổ chức Lễ 

“Thắp nến tri ân” kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 

27/7/2021), số 14/KH-ĐTN ngày 14/7/2021 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) 

Quyết định về việc thành L chi đoàn TDP Nguyễn Sơn, số 16-QĐ/ĐTN ngày 

04/3/2022 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Công văn số 05-TTr/ĐTN ngày 

22/11/2023 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Kế hoạch kiểm tra giám sát hoạt 

động ủy thác năm 2024, số 15/KH-KTGS ngày 20/01/2024 (bản gốc, gồm 02 

tờ). Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “K2A”.  

+ 01 (một) Kế hoạch hoạt động công tác Đoàn và phong trào TTN năm 

2016, số 57-KH/TNBL ngày 14/01/2016 (bản chính, gồm 01 tờ). 01 (một) Công 

văn số 34-CV/TNBL ngày 12/5/2016 (bản gốc, gồm 01 tờ). Được niêm phong 

trong phong bì thư ký hiệu “K3A”.  

+ 01 (một) Quyết định v/v công nhận BCH và các chức danh trong BCH 

chi đoàn trường Mầm non xã Bảo Lý nhiệm kỳ 2016-2017, số 57-QĐ/TNBL 

ngày 02/12/2016 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Quyết định v/v chuẩn y kết nạp 

đoàn viên, số 01/QĐKNĐV ngày 30/4/2017 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) 

Bảng phân loại đoàn viên năm 2018, ngày 20/11/2018 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 

(một) Kế hoạch sơ kết công tác Đoàn 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm và thực hiện triển khai kế hoạch tập huấn công tác đội năm 

2019, ngày 04/7/2019 (bản gốc, gồm 01 tờ). Được niêm phong trong phong bì 

thư ký hiệu “K4A”.  

+ 01 (một) Quyết định công nhận chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi đoàn 

xóm Kang xã Bảo Lý nhiệm kỳ 2020-2021, số 32 QĐ/ĐTN ngày 25/8/2020 (bản 

gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển thanh niên 

xã Bảo Lý giai đoạn 2021-2025, số 57-KH/HĐPB ngày 10/9/2021 (bản gốc, 

gồm 03 tờ). 01 (một) Quyết định v/v công nhận BCH chi đoàn và chức danh Bí 
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thư, Phó Bí thư chi đoàn trường THCS Bảo Lý, nhiệm kỳ 2022-2023, số 06-

QĐ/TNBL ngày 30/12/2022 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Quyết định v/v công 

nhận BCH chi đoàn và chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi đoàn trường Tiểu học 

Bảo Lý nhiệm kỳ 2023-2024, số 12-QĐ/TNBL ngày 14/9/2023 (bản gốc, gồm 

01 tờ). 01 (một) Quyết định v/v công nhận BCH chi đoàn và chức danh Bí thư, 

Phó Bí thư chi đoàn xóm Ngược xã Bảo Lý, nhiệm kỳ 2023-2024, số 16-

QĐ/TNBL ngày 20/5/2024 (bản gốc, gồm 01 tờ). Được niêm phong trong phong 

bì thư ký hiệu “K5A”.  

+ 01 (một) Báo cáo kết quả tổ chức hoạt động hè trên địa bàn dân cư xã 

Điềm Thụy năm 2015, số 09/BC-ĐXĐT ngày 25/8/2015 (bản chính, gồm 04 tờ). 

Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “K6A”.  

+ 01 (một) Kế hoạch kiểm tra giám sát hoạt động nhận ủy thác cho vay 

năm 2017 của BTV đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Điềm Thụy, số 09/KH-ĐTN 

ngày 18/4/2017 (bản gốc, gồm 04 tờ). 01 (một) Bản phân công nhiệm vụ các ủy 

viên BTV, BCH ngày 10/6/2017 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Danh sách đoàn 

đại biểu dự đại hội đại biểu huyện đoàn P lần thứ XXI nhiệm kỳ 2017-2022, 

ngày 29/5/2017 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Quyết định v/v công nhận BCH 

và các chức danh trong BCH chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2020, ngày 05/01/2020 

(bản gốc, gồm 01 tờ). Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “K7A”.  

+ 01 (một) Biên bản bàn giao con dấu ngày 10/01/2020 (bản gốc, gồm 01 

tờ). 01 (một) Công văn số 04-CV/ĐTN ngày 23/10/2020 (bản gốc, gồm 01 tờ). 

01 (một) Kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng thanh niên năm 2021, số 04-

KH/ĐXĐT, ngày 02/3/2021 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Kế hoạch kiểm tra 

giám sát hoạt động ủy thác đoàn TN xã Điềm Thụy năm 2022, số 05/KH-

ĐXĐT, ngày 20/01/2022 (bản gốc, gồm 03 tờ). 01 (một) Báo cáo kết quả công 

tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng năm 2023, ngày 25/6/2023 (bản 

gốc, gồm 04 tờ). 01 (một) Quyết định về việc thành L Chi đoàn Công an xã, số 

26-QĐ/ĐTN ngày 26/3/2024 (bản gốc, gồm 01 tờ). Được niêm phong trong 

phong bì thư ký hiệu “K8A”.  

+ 01 (một) Phiếu kiểm tra sử dụng vốn vay ngày 10/3/2018 (bản gốc, gồm 

01 tờ). 01 (một) Phiếu kiểm tra sử dụng vốn vay ngày 10/5/2019 (bản gốc, gồm 

01 tờ). 01 (một) Phiếu kiểm tra sử dụng vốn vay ngày 10/7/2018 (bản gốc, gồm 

01 tờ). Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “K9A”.  

+ 01 (một) Quyết định v/v thành L Đội thanh niên xung kích, phản ứng 

nhanh cấp xã phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

vi rút Corona gây ra trên địa bàn xã Thượng Đình, số 04-QĐ/ĐTN ngày 

07/02/2020 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra trên địa 

bàn xã Thượng Đình, số 20-KH/ĐTN ngày 07/02/2020 (bản gốc, gồm 02 tờ). 01 

(một) Công văn số 01-CV/ĐTN ngày 06/02/2020 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) 

Quyết định v/v thành L Đội thanh niên xung kích, phản ứng nhanh phòng, chống 

và khắc phục hậu quả thiên tai gây ra trên địa bàn xã Thượng Đình (bản gốc, 

gồm 01 tờ). Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “K10A”.  

+ 01 (một) Công văn số 01-CV/ĐX ngày 03/8/2020 (bản gốc, gồm 01 tờ). 

01 (một) Chương trình phối hợp công tác số 05/CTr/LĐ-THCS ngày 25/10/2021 
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(bản gốc, gồm 02 tờ). 01 (một) Quyết định v/v chuẩn y kết nạp đoàn viên, số 08-

QĐ/KNĐV ngày 30/5/2023 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Kế hoạch tổ chức lễ 

“Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ” nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh 

liệt sỹ 27/7/1947 – 27/7/2024, số 20-KH/ĐX ngày 05/7/2024 (bản gốc, gồm 01 

tờ). Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “K11A”. 

+ 01 (một) Biên bản bàn giao học sinh đầu năm, năm học 2013-2014, ngày 

05/9/2013 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Biểu chấm điểm đánh giá chất lượng 

hoạt động của tổ TK&VV, ngày 13/5/2014 (bản gốc, gồm 02 tờ). 01 (một) Biên 

bản kiểm tra hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, ngày 09/6/2014 (bản gốc, 

gồm 01 tờ). Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “K12A”.  

- 01 (một) Giấy đề nghị sửa đổi thông tin khách hàng tổ chức, ngày 

18/6/2017 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Kế hoạch tổ chức chương trình “Tết vì 

người nghèo” giúp các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết 

nguyên đán “Mậu Tuất” năm 2018, số 06-KH/ĐTN ngày 15/01/2018 (bản 

chính, gồm 02 tờ). 01 (một) Kế hoạch liên tịch, số 02/KH-LT ngày 20/6/2018 

(bản chính, gồm 01 tờ). 01 (một) Kế hoạch tổ chức Hội trại Trung thu, Tổng kết 

các hoạt động đội hè năm 2019, số 22/KH-TNTĐ ngày 15/8/2019 (bản gốc, gồm 

04 tờ). Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “K13A”.  

+ 01 (một) Phiếu kiểm tra sử dụng vốn vay ngày 15/4/2020 (bản gốc, gồm 

01 tờ). 01 (một) Phiếu kiểm tra sử dụng vốn vay ngày 17/5/2020  (bản gốc, gồm 

01 tờ). 01 (một) Phiếu kiểm tra sử dụng vốn vay ngày 26/12/2020  (bản gốc, 

gồm 01 tờ). 01 (một) Kế hoạch công trình thanh niên “Vườn hoa thanh niên” 

chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, số 03-KH/ĐTN ngày 

07/3/2022 (bản gốc, gồm 02 tờ). 01 (một) Kế hoạch tổ chức các hoạt động công 

tác đoàn năm 2023, số 08-KH/HĐPB ngày 01/1/2023 (bản gốc, gồm 02 tờ). 01 

(một) Kế hoạch xây dựng công trình thanh niên và hoạt động giao lưu thể thao 

kỷ niệm 92 năm ngày thành L Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, số 01/KH-ĐTN ngày 

20/3/2023 (bản gốc, gồm 02 tờ). 01 (một) Quyết định v/v thành L các tiểu ban 

phục vụ Đại hội Đại biểu Hội LHTN xã Tân Đức lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-

2029, số 03-QĐ/UBH ngày 24/01/2024 (bản gốc, gồm 01 tờ). Được niêm phong 

trong phong bì thư ký hiệu “K14A”. 

+ 01 (một) Hợp đồng ủy thác về việc ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo 

và các đối tượng chính sách khác, ngày 17/12/2014 (bản gốc, gồm 06 tờ). 01 

(một) Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra năm 2016, số 04/KH-KTĐTN ngày 

09/01/2016 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Kế hoạch thực hiện công tác kiểm 

tra, rà soát và thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng vốn vay năm 2016, số 

03/KH-KTĐTN ngày 20/6/2016 (bản gốc, gồm 01 tờ). Được niêm phong trong 

phong bì thư ký hiệu “K15A”.  

+ 01 (một) Phiếu kiểm tra sử dụng vốn vay ngày 15/4/2018 (bản gốc, gồm 

01 tờ). 01 (một) Kế hoạch kiểm tra giám sát hoạt động ủy thác của Đoàn thanh 

niên xã Úc Kỳ năm 2019, số 05/KH-TNUK ngày 10/01/2019 (bản gốc, gồm 02 

tờ). 01 (một) Kế hoạch kiểm tra giám sát hoạt động ủy thác của Đoàn thanh niên 

xã Úc Kỳ năm 2020, số 09/KH-TNUK ngày 10/01/2020 (bản gốc, gồm 02 tờ). 

Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “K16A”.  
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+ 01 (một) Quy chế sử dụng phí ủy thác ngân hàng chính sách xã hội, số 

01/QC-BTV ngày 08/7/2021 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Hợp đồng ủy thác 

về việc thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách 

khác, số 1914/HĐUT ngày 20/01/2022 (bản gốc, gồm 05 tờ). 01 (một) Kế hoạch 

kiểm tra giám sát hoạt động ủy thác năm 2022, số 04/KHKT-ĐTN ngày 

29/01/2022 (bản gốc, gồm 02 tờ). 01 (một) Kế hoạch kiểm tra giám sát hoạt 

động ủy thác năm 2022, số 04/KHKT-ĐTN ngày 29/01/2023 (bản gốc, gồm 04 

tờ). 01 (một) Quyết định về việc chuẩn y kết nạp đoàn viên, số 06/QĐ-ĐXUK 

ngày 19/5/2023 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Kế hoạch vận động xây dựng 

Quỹ “Vì trẻ thơ” năm 2024, số 29/QĐ-ĐXUK ngày 20/6/2024 (bản gốc, gồm 01 

tờ). Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “K17A”. 

+ 01 (một) Hợp đồng ủy thác về việc ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo 

và các đối tượng chính sách khác, số 12/14/HĐUT ngày 17/12/2014 (bản gốc, 

gồm 07 tờ). 01 (một) Hợp đồng ủy thác về việc ủy thác cho vay vốn đối với hộ 

nghèo và các đối tượng chính sách khác, số 2015/HĐUT ngày 15/3/2015 (bản 

gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Quy chế sử dụng nguồn ủy thác, số 02/QC-TNĐX 

ngày 10/01/2015 (bản gốc, gồm 01 tờ). Được niêm phong trong phong bì thư ký 

hiệu “K18A”.  
+ 01 (một) Giấy mời ngày 24/8/2016 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Báo 

cáo kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2017, Phương 

hướng hoạt động công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2018, số 18/BC-TNĐX 

ngày 15/11/2017 (bản gốc, gồm 02 tờ). 01 (một) Kế hoạch tổ chức chương trình 

tình nguyện mùa đông năm 2018 và Xuân tình nguyện năm 2019, số 02-

KH/TNĐX ngày 15/12/2018 (bản gốc, gồm 03 tờ). 01 (một) Chương trình phối 

hợp hoạt động giữa Liên đội trường THCS với Đoàn xã Đào Xá năm học 2019-

2020, số 02CT/LĐ-THCS ngày 10/10/2019 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Kế 

hoạch kiểm tra hoạt động ủy thác vay vốn NHCSXH của Đoàn xã Đào Xá năm 

2020, số 03/KH-ĐTN ngày 09/02/2020 (bản gốc, gồm 02 tờ). 01 (một) Kế 

hoạch kiểm tra hoạt động ủy thác vay vốn NHCSXH của Đoàn xã Đào Xá năm 

2021, số 03/KH-ĐTN ngày 09/02/2021 (bản gốc, gồm 02 tờ). 01 (một) Hợp 

đồng ủy thác về việc thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối 

tượng chính sách khác, số 1214/HĐUT ngày 20/01/2022 (bản gốc, gồm 09 tờ). 

01 (một) Kế hoạch kiểm tra giám sát hoạt động ủy thác năm 2023, số 06/KH-

TNĐX ngày 12/01/2023 (bản gốc, gồm 04 tờ). 01 (một) Kế hoạch kiểm tra giám 

sát hoạt động ủy thác năm 2024, số 08/KH-TNĐX ngày 27/01/2024 (bản gốc, 

gồm 02 tờ). Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “K19A”. 

+ 01 (một) Biên bản kiểm tra hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn ngày 

22/8/2017 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Phiếu kiểm tra sử dụng vay vốn ngày 

28/10/2022 (bản gốc, gồm 02 tờ). 01 (một) Phiếu kiểm tra sử dụng vay vốn ngày 

23/3/2023 (bản gốc, gồm 02 tờ). 01 (một) Phiếu kiểm tra sử dụng vay vốn ngày 

10/4/2024 (bản gốc, gồm 01 tờ). Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu 

“K20A”.  
+ 01 (một) Bản chính Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng, số 

39-NQ/ĐTN ngày 20/8/2020. 01 (một) Bản chính Quyết định về việc kết nạp 

Đoàn viên nhân dịp 19/8/2020, số 44/QĐ-KNĐV ngày 19/8/2020. 01 (một) 01 
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Bản gốc Kế hoạch tổ chức Hội trại trung thu, tổng kết hè trên địa bàn dân cư năm 

2024, số 16-KH/ĐTN ngày 03/7/2024. 01 (một) Bản gốc Kế hoạch kiểm tra giám 

sát hoạt động ủy thác năm 2023, số 06-KHKTGS ngày 24/01/2023. 01 (một) Bản 

gốc Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2024, số 14-KH/ĐTN ngày 

01/4/2024. 01 (một) Bản gốc Biên bản bàn giao học sinh về nhà trường năm học 

2021-2022, ngày 01/9/2021. 01 (một) Bản gốc Quyết định thành L BTC hội thi 

văn nghệ tổng kết hè trên địa bàn dân cư năm 2022, số 02/QDĐTN ngày 

24/8/2022. Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “K21A”.  

+ 01 (một) Biên bản họp ngày 12/6/2013 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) 

Biên bản họp ngày 13/6/2013  (bản gốc, gồm 01 tờ). 02 (Hai) Biểu chấm điểm 

đánh giá chất lượng hoạt động của tổ TK&VV, Quý IV năm 2013 (bản gốc, gồm 

04 tờ). Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “K22A”.  

+ 01 (một) tập Kế hoạch phát động thi đua đợt 2 năm học 2019-2020, từ 

ngày 15/01/2020 đến hết học kỳ II ngày 18/01/2020 của Trường tiểu học Nhã 

Lộng. 01 (một) tập Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm học 2019-2020 

ngày 09/10/2019 của Trường tiểu học Nhã Lộng. 01 (một) tập Báo cáo thành 

tích đề nghị danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2021-2022 ngày 

30/5/2022 của Trường tiểu học Nhã Lộng. 01 (một) tập Báo cáo thành tích đề 

nghị danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm học 2020-2021 ngày 13/7/2021 

của Trường tiểu học Nhã Lộng. 01 (một) Báo cáo kết quả kiểm tra rà soát về sử 

dụng sách giáo khoa số 71, ngày 23/3/2023 của Trường tiểu học Nhã Lộng. 01 

(một) Thông báo v/v nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương (10/3) ngày Giải phóng Miền 

nam thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2023 số 

105 ngày 27/4/2023 của Trường tiểu học Nhã Lộng. 01 (một) Danh sách trao 

thưởng cho giáo viên đạt thành tích xuất sắc năm học 2022-2023 ngày 

30/5/2023 của Trường tiểu học Nhã Lộng. Được niêm phong trong phong bì thư 

ký hiệu “THNLA”.  

+ Mẫu hình dấu tròn của Trường Tiểu học Nhã Lộng gồm 08 hình dấu tròn 

đỏ được đóng trên khổ giấy A4, trên hình dấu thể hiện nội dung “ỦY BAN 

NHÂN DÂN H. P T. THÁI NGUYÊN  TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÃ LỘNG”. 

Được niêm phong trong bì thư ký hiệu “DAUNL”. 

+ 01 hệ thống máy vi tính số (1) gồm 01 màn hình máy tính nhãn hiệu 

HUNTKEY, hiện không hoạt động; 01 CASE máy tính nhãn hiệu VFP có kèm 

theo ổ cứng và các thiết bị đi kèm; 01 bàn phím nhãn hiệu Fuhlen; 01 chuột dây 

nhãn hiệu Fuhlen cùng hệ thống dây nguồn, dây kết nối của máy tính; toàn bộ 

đều trong tình trạng đã qua sử dụng. Được niêm phong trong thùng bìa cattong 

ký hiệu “VX1”. 
+ 04 (bốn) mảnh giấy màu trắng, trên mảnh giấy có nhiều hình dấu tròn 

màu đỏ có nội dung “ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. 

P- T. THÁI NGUYÊN  BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ THƯỢNG ĐÌNH”. 

Được niêm phong trong bì thư ký hiệu “VX6”. 

+ 01 hệ thống máy vi tính số (2) gồm 01 màn hình nhãn hiệu Samsung; 01 

case máy tính nhãn hiệu Segotep cùng ổ cứng và các thiết bị đi kèm; 01 bàn 

phím nhãn hiệu Fuhlen; 01 chuột dây có in mã số MG108; cùng hệ thống dây 
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nguồn, dây kết nối của máy tính; toàn bộ đều trong tình trạng đã qua sử dụng. 

Được niêm phong trong thùng cattong ký hiệu “V2”. 

+ 01 máy khắc dấu nhãn hiệu BABYLON được kết nối với hệ thống máy 

tính số (2), máy khắc dấu được gắn với 01 hệ thống máy bơm nước làm mát và 

01 xô nhựa màu đỏ; toàn bộ đều trong tình trạng đã qua sử dụng. Được niêm 

phong trong thùng cattong ký hiệu “V3”. 

+ 01 xô nhựa màu đỏ. Được niêm phong trong thùng cattong ký hiệu 

“V4”. 
+ 07 thân dấu còn nguyên vẹn; 02 thân dấu đã qua sử dụng; 02 miếng cao 

su dùng để làm mặt dấu màu xám, đã bị cắt không còn nguyên vẹn; 02 miếng 

cao su màu vàng dùng để làm mặt dấu trong đó có 01 miếng cao su đã bị cắt 

không còn nguyên vẹn; 02 miếng nỷ một mặt màu vàng, một mặt màu đen trong 

đó có 01 miếng nỷ đã bị cắt không còn nguyên vẹn. Được niêm phong trong 

thùng cattong ký hiệu “V5”. 

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu REDMI, số IMEI: 

868096054618789; bên trong gắn 01 thẻ SIM, trên SIM có dãy số: 

89840200011153866213, cũ đã qua sử dụng. Được niêm phong trong một bì thư 

dán kín, có đóng dấu của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an, có chữ ký của bà 

Ninh Thị Thanh Thủy và ông Trần Văn Nam.  

+ 01 (một) con dấu, hình dấu tròn có nội dung: “M.S.D.N: 4601167473 - 

C.T.T.N.H.H  H. P- T.THÁI NGUYÊN  CÔNG TY TNHH Y DƯỢC THI 

VÂN”. Được niêm phong trong 01 hộp bìa cát tông ký hiệu “VÂN12”. 

+ 01 (một) con dấu, hình dấu tròn có nội dung: “M.S.D.N: 4601167473 - 

C.T.T.N.H.H  H. P - T. THÁI NGUYÊN  CÔNG TY TNHH Y DƯỢC THI 

VÂN”. Được niêm phong trong 01 hộp bìa cát tông ký hiệu “VÂN13”.  

+ 05 tài liệu là Đơn thuốc ngày 02/4/2024 có đóng hình dấu tròn, mực dấu 

màu đỏ có nội dung “M.S.D .N: 4601167473 - C.T.T.N.H.H  H. P- T.THÁI 

NGUYÊN  CÔNG TY TNHH Y DƯỢC THI VÂN”. Được niêm phong trong 

bì thư ký hiệu “N11”. 

+ 05 tài liệu là Phiếu xuất kho ngày 01/12/2023, 04/12/2023, 07/12/2023, 

11/12/2023, 12/12/2023 có đóng hình dấu tròn, mực dấu màu đỏ có nội dung 

“M.S.D.N: 4601167473 - C.T.T.N.H.H  H. P - T. THÁI NGUYÊN  CÔNG 

TY TNHH Y DƯỢC THI VÂN”. Được niêm phong trong bì thư ký hiệu “N22”.  

+ Số tiền: 1.050.000 đồng (một triệu không trăm năm mươi nghìn đồng) do 

Đàm Văn V giao nộp. 
Tại bản Cáo trạng số 47/CT- VKSPB ngày 15/05/2025, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện P, tỉnh Thái Nguyên đã truy tố bị cáo V về tội “Làm giả tài liệu của 

cơ quan, tổ chức” theo quy định tại khoản 2 Điều 341 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình như bản Cáo trạng truy tố. Về phần bồi thường thiệt hại bị cáo V không 

nhất trí với yêu cầu của bị hại và đề nghị được bồi thường theo quy định pháp 

luật. 

Trong phần tranh luận, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện P giữ 

nguyên quan điểm truy tố và đề nghị HĐXX:  

Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 341; điểm v, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 
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Điều 38 của Bộ luật hình sự. 

- Tuyên bố bị cáo Đàm Văn V phạm tội “Làm giả con dấu của cơ quan, tổ 

chức”. 

- Xử phạt: Bị cáo Đàm Văn V 24 - 30 tháng tù, Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.  

- Hình phạt bổ sung: phạt bổ sung các bị cáo V số tiền 5.000.000đ – 

6.000.000đ nộp ngân sách Nhà nước.   

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của 

Bộ luật tố tụng hình sự. 

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 

+ 01 hệ thống máy vi tính số (1) gồm 01 màn hình máy tính nhãn hiệu 

HUNTKEY, hiện không hoạt động; 01 CASE máy tính nhãn hiệu VFP có kèm 

theo ổ cứng và các thiết bị đi kèm; 01 bàn phím nhãn hiệu Fuhlen; 01 chuột dây 

nhãn hiệu Fuhlen cùng hệ thống dây nguồn, dây kết nối của máy tính; toàn bộ 

đều trong tình trạng đã qua sử dụng. Được niêm phong trong thùng bìa cattong 

ký hiệu “VX1”. 

+ 01 hệ thống máy vi tính số (2) gồm 01 màn hình nhãn hiệu Samsung; 01 

case máy tính nhãn hiệu Segotep cùng ổ cứng và các thiết bị đi kèm; 01 bàn 

phím nhãn hiệu Fuhlen; 01 chuột dây có in mã số MG108; cùng hệ thống dây 

nguồn, dây kết nối của máy tính; toàn bộ đều trong tình trạng đã qua sử dụng. 

Được niêm phong trong thùng cattong ký hiệu “V2”. 

+ 01 máy khắc dấu nhãn hiệu BABYLON được kết nối với hệ thống máy 

tính số (2), máy khắc dấu được gắn với 01 hệ thống máy bơm nước làm mát và 

01 xô nhựa màu đỏ; toàn bộ đều trong tình trạng đã qua sử dụng. Được niêm 

phong trong thùng cattong ký hiệu “V3”. 

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu REDMI, số IMEI: 

868096054618789; bên trong gắn 01 thẻ SIM, trên SIM có dãy số: 

89840200011153866213, cũ đã qua sử dụng. Được niêm phong trong một bì thư 

dán kín, có đóng dấu của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an, có chữ ký của bà 

Ninh Thị Thanh Thủy và ông Trần Văn Nam.  

+ Số tiền: 1.050.000 đồng (một triệu không trăm năm mươi nghìn đồng) do 

Đàm Văn V giao nộp. 
- Các vật chứng còn lại là tài liệu và con dấu đề nghị tiêu huỷ toàn bộ theo 

Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 26/5/2025 giữa Chi cục Thi hành 

dân sự huyện P và Công an huyện P. 

Về án phí: Bị cáo chịu án phí hình sự sơ thẩm nộp ngân sách Nhà nước 

theo quy định của pháp luật.  

Bị cáo không có ý kiến tranh luận, thừa nhận việc truy tố, xét xử là đúng 

người đúng tội, không oan. Bị cáo nói lời sau cùng, xin Hội đồng xét xử cho 

được hưởng mức án thấp nhất và xin được cải tạo tại địa phương. 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 

phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét khách 

quan toàn bộ các chứng cứ, ý kiến đề nghị của kiểm sát viên, lời khai của bị cáo; 

bị hại. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng trong vụ án từ khi 

khởi tố vụ án, điều tra, truy tố: Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo 

không có khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên, Điều tra viên; 

Viện kiểm sát nhân dân huyện P; Kiểm sát viên đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.  

[2] Xét về hành vi của bị cáo thấy rằng:  

Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa là khách quan, phù hợp với các 

lời khai tại cơ quan điều tra, biên bản sự việc, vật chứng thu giữ, lời khai của 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, Bản kết luận giám định và các tài liệu 

khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có cơ sở xác định:  

Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2020 đến ngày 26/6/2023, tại cơ sở in “V 

XOĂN”, có địa chỉ tại xóm Kiều Chính, xã Xuân Phương, huyện P, tỉnh Thái 

Nguyên, Đàm Văn V là chủ hộ kinh doanh có tên “Hộ kinh doanh Đàm Văn V” 

kinh doanh “Dịch vụ liên quan đến in; Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại 

và Quảng cáo” chưa được cấp giấy phép kinh doanh sản xuất con dấu; chưa được 

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Nguyên 

cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để sản xuất con dấu; chưa 

được Công an huyện P cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để 

được phép kinh doanh. Nhưng bị cáo V không thực hiện các quy định của pháp 

luật trong hoạt động kinh doanh, mà đã mua thêm các máy móc, thiết bị để thực 

hiện sản xuất con dấu, đã 04 lần trực tiếp sản xuất 04 con dấu giả của 04 cơ quan, 

tổ chức trên địa bàn huyện P gồm: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã 

Thượng Đình; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Thành; Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Bảo Lý; Trường Tiểu học Đào Xá; ngoài 

ra V đã trực tiếp sản xuất 01 con dấu của Công ty TNHH Y Dược Thi Vân và đã 

thu lời bất chính tổng số tiền 1.050.000 đồng (Một triệu không trăm năm mươi 

nghìn đồng).  

 Hành vi của bị cáo V đã đủ yếu tố cấu thành tội “Làm giả con dấu của cơ 

quan, tổ chức”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b, c Khoản 2 Điều 

341 Bộ luật hình sự. 

Nội dung điều luật quy định như sau: 

“1. Người nào làm giả con dấu ... của cơ quan, tổ chức ... thì bị phạt tiền 

từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm 

hoặc phạt từ từ 06 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 

năm đến 05 năm: 

... 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Làm từ 02 đến 05 con dấu, ...”.  

Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân huyện P, tỉnh Thái Nguyên truy tố bị 

cáo là có căn cứ, đúng người đúng tội, đúng pháp luật.  
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[3] Xét tính chất vụ án là nghiêm trọng. Hành vi của bị cáo đã trực tiếp 

xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý 

và sử dụng con dấu; xâm phạm đến hoạt động đúng đắn và làm ảnh hưởng đến 

uy tín của các cơ quan, tổ chức. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình 

sự, nhận thức được hành vi làm giả con dấu của cơ quan tổ chức là vi phạm 

pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện.  

[4] Xét nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Bị cáo là người có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự. Trong quá 

trình điều tra, truy tố, và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải; bị cáo là Uỷ viên Ban chấp hành Huyện đoàn P trong nhiệm kỳ 2012-2017, 

quá trình công tác bị cáo được Ban chấp hành TW Đoàn thanh niên cộng sản Hồ 

Chí Minh tặng thưởng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch 

thanh niên tình nguyện hè năm 2016; UB Hội liên hiệp thanh niên VN tỉnh Thái 

Nguyên tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong 

trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019. Ngoài ra, Đàm Văn V có ông nội là Đàm 

Văn Hảy là Liệt sỹ và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng Tổ quốc ghi công 

ngày 23/11/1966. Quá trình điều tra đã nộp lại số tiền thu lời bất chính nên bị 

cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại 

điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.   

Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy 

định tại Điều 52 Bộ luật hình sự. 

[5] Về hình phạt: Sau khi xét hành vi, tính chất, mức độ phạm tội, các tình 

tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, cũng như nhân thân của bị cáo Hội 

đồng xét thấy cần có mức hình phạt nghiêm khắc cách ly đời sống xã hội một 

thời gian để đảm bảo giáo dục, cải tạo đối với bị cáo và góp phần dăn đe phòng 

ngừa tội phạm nói chung. Mức hình phạt từ 24 đến 30 tháng tù đại diện Viện 

kiểm sát nhân dân huyện P đề nghị, HĐXX xét thấy là phù hợp. 

 [6]. Về hình phạt bổ sung: Xét hành vi phạm tội của các bị cáo nhằm mục 

đích thu lời bất chính, do đó cần áp dụng hình phạt bổ sung (phạt tiền) đối với bị 

cáo là 5.000.000đ quy định tại khoản 3 Điều 321 của Bộ luật hình sự.  

 

[7] Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ 

luật tố tụng hình sự. 

- Tịch thu tiêu huỷ toàn bộ tài liệu và con dấu giả, bao gồm:  

+ 01 (một) con dấu, hình dấu tròn bằng cao su, mực dấu màu đỏ của Đoàn 

thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị trấn Hương Sơn. Được niêm phong trong 

phong bì thư ký hiệu “L1”. 

+ 01 (một) con dấu, hình dấu tròn bằng cao su, mực dấu màu đỏ của Đoàn 

thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Thành. Được niêm phong trong phong 

bì thư ký hiệu “L2”. 

+ 01 (một) con dấu, hình dấu tròn bằng cao su, mực dấu màu đỏ của Đoàn 

thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Thượng Đình. Được niêm phong trong 

phong bì thư ký hiệu “L3”. 
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+ 01 (một) con dấu, hình dấu tròn bằng cao su, mực dấu màu đỏ của Đoàn 

thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Bảo Lý. Được niêm phong trong phong bì 

thư ký hiệu “L4”. 

+ 01 (một) con dấu, hình dấu tròn bằng cao su, mực dấu màu đỏ của Đoàn 

thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Úc Kỳ. Được niêm phong trong phong bì 

thư ký hiệu “L6”. 

+ 01 (một) con dấu, hình dấu tròn bằng cao su, mực dấu màu đỏ của Đoàn 

thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Đức. Được niêm phong trong phong bì 

thư ký hiệu “L7”. 

+ 01 (một) con dấu, hình dấu tròn bằng cao su, mực dấu màu đỏ của Đoàn 

thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Đào Xá. Được niêm phong trong phong bì 

thư ký hiệu “L8”. 

+ 01 (một) con dấu, hình dấu tròn bằng cao su, mực dấu màu đỏ của Đoàn 

thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Điềm Thụy. Được niêm phong trong phong 

bì thư ký hiệu “L9”. 

+ 01 (một) con dấu, hình dấu tròn bằng đồng của Hội nông dân xã Đào Xá. 

Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “L10”. 

+ 01 (một) thân con dấu dạng hình hộp chữ nhật bằng nhựa máu đỏ (phần 

mặt con dấu bị mất); phía trên dán giấy có hình dấu màu đỏ có nội dung 

“ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. P- T. THÁI 

NGUYÊN  BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ ĐÀO XÁ”. Được niêm phong 

trong bì thư ký hiệu “THAN DAU DAO XÁ”.  

+ 01 (một) Kế hoạch Tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

TT Hương Sơn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022, số 09/KH-ĐTN ngày 

20/11/2016 (bản chính, gồm 03 tờ). 01 (một) Chương trình công tác Đoàn và 

phong trào thanh thiếu nhi năm 2017, số 01-CTr/ĐTN ngày 28/01/2017 (bản 

gốc, gồm 02 tờ). 01 (một) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và 

phong trào TTN năm 2016, số 04/BC-ĐCTT ngày 18/01/2017 (bản chính, gồm 

04 tờ). Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “K1A”.  

+ 01 (một) Công văn số 03-BC/BCH ngày 17/7/2017 (bản gốc, gồm 01 tờ). 

01 (một) Kế hoạch tổ chức chương trình “Nối vòng tay lớn” năm 2018, số 05-

KH/ĐTN ngày 19/6/2018 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Kế hoạch tổ chức Lễ 

“Thắp nến tri ân” kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 

27/7/2021), số 14/KH-ĐTN ngày 14/7/2021 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) 

Quyết định về việc thành L chi đoàn TDP Nguyễn Sơn, số 16-QĐ/ĐTN ngày 

04/3/2022 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Công văn số 05-TTr/ĐTN ngày 

22/11/2023 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Kế hoạch kiểm tra giám sát hoạt 

động ủy thác năm 2024, số 15/KH-KTGS ngày 20/01/2024 (bản gốc, gồm 02 

tờ). Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “K2A”.  

+ 01 (một) Kế hoạch hoạt động công tác Đoàn và phong trào TTN năm 

2016, số 57-KH/TNBL ngày 14/01/2016 (bản chính, gồm 01 tờ). 01 (một) Công 

văn số 34-CV/TNBL ngày 12/5/2016 (bản gốc, gồm 01 tờ). Được niêm phong 

trong phong bì thư ký hiệu “K3A”.  
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+ 01 (một) Quyết định v/v công nhận BCH và các chức danh trong BCH 

chi đoàn trường Mầm non xã Bảo Lý nhiệm kỳ 2016-2017, số 57-QĐ/TNBL 

ngày 02/12/2016 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Quyết định v/v chuẩn y kết nạp 

đoàn viên, số 01/QĐKNĐV ngày 30/4/2017 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) 

Bảng phân loại đoàn viên năm 2018, ngày 20/11/2018 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 

(một) Kế hoạch sơ kết công tác Đoàn 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm và thực hiện triển khai kế hoạch tập huấn công tác đội năm 

2019, ngày 04/7/2019 (bản gốc, gồm 01 tờ). Được niêm phong trong phong bì 

thư ký hiệu “K4A”.  

+ 01 (một) Quyết định công nhận chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi đoàn 

xóm Kang xã Bảo Lý nhiệm kỳ 2020-2021, số 32 QĐ/ĐTN ngày 25/8/2020 (bản 

gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển thanh niên 

xã Bảo Lý giai đoạn 2021-2025, số 57-KH/HĐPB ngày 10/9/2021 (bản gốc, 

gồm 03 tờ). 01 (một) Quyết định v/v công nhận BCH chi đoàn và chức danh Bí 

thư, Phó Bí thư chi đoàn trường THCS Bảo Lý, nhiệm kỳ 2022-2023, số 06-

QĐ/TNBL ngày 30/12/2022 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Quyết định v/v công 

nhận BCH chi đoàn và chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi đoàn trường Tiểu học 

Bảo Lý nhiệm kỳ 2023-2024, số 12-QĐ/TNBL ngày 14/9/2023 (bản gốc, gồm 

01 tờ). 01 (một) Quyết định v/v công nhận BCH chi đoàn và chức danh Bí thư, 

Phó Bí thư chi đoàn xóm Ngược xã Bảo Lý, nhiệm kỳ 2023-2024, số 16-

QĐ/TNBL ngày 20/5/2024 (bản gốc, gồm 01 tờ). Được niêm phong trong phong 

bì thư ký hiệu “K5A”.  

+ 01 (một) Báo cáo kết quả tổ chức hoạt động hè trên địa bàn dân cư xã 

Điềm Thụy năm 2015, số 09/BC-ĐXĐT ngày 25/8/2015 (bản chính, gồm 04 tờ). 

Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “K6A”.  

+ 01 (một) Kế hoạch kiểm tra giám sát hoạt động nhận ủy thác cho vay 

năm 2017 của BTV đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Điềm Thụy, số 09/KH-ĐTN 

ngày 18/4/2017 (bản gốc, gồm 04 tờ). 01 (một) Bản phân công nhiệm vụ các ủy 

viên BTV, BCH ngày 10/6/2017 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Danh sách đoàn 

đại biểu dự đại hội đại biểu huyện đoàn P lần thứ XXI nhiệm kỳ 2017-2022, 

ngày 29/5/2017 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Quyết định v/v công nhận BCH 

và các chức danh trong BCH chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2020, ngày 05/01/2020 

(bản gốc, gồm 01 tờ). Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “K7A”.  

+ 01 (một) Biên bản bàn giao con dấu ngày 10/01/2020 (bản gốc, gồm 01 

tờ). 01 (một) Công văn số 04-CV/ĐTN ngày 23/10/2020 (bản gốc, gồm 01 tờ). 

01 (một) Kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng thanh niên năm 2021, số 04-

KH/ĐXĐT, ngày 02/3/2021 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Kế hoạch kiểm tra 

giám sát hoạt động ủy thác đoàn TN xã Điềm Thụy năm 2022, số 05/KH-

ĐXĐT, ngày 20/01/2022 (bản gốc, gồm 03 tờ). 01 (một) Báo cáo kết quả công 

tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng năm 2023, ngày 25/6/2023 (bản 

gốc, gồm 04 tờ). 01 (một) Quyết định về việc thành L Chi đoàn Công an xã, số 

26-QĐ/ĐTN ngày 26/3/2024 (bản gốc, gồm 01 tờ). Được niêm phong trong 

phong bì thư ký hiệu “K8A”.  

+ 01 (một) Phiếu kiểm tra sử dụng vốn vay ngày 10/3/2018 (bản gốc, gồm 

01 tờ). 01 (một) Phiếu kiểm tra sử dụng vốn vay ngày 10/5/2019 (bản gốc, gồm 
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01 tờ). 01 (một) Phiếu kiểm tra sử dụng vốn vay ngày 10/7/2018 (bản gốc, gồm 

01 tờ). Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “K9A”.    

+ 01 (một) Quyết định v/v thành L Đội thanh niên xung kích, phản ứng 

nhanh cấp xã phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

vi rút Corona gây ra trên địa bàn xã Thượng Đình, số 04-QĐ/ĐTN ngày 

07/02/2020 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra trên địa 

bàn xã Thượng Đình, số 20-KH/ĐTN ngày 07/02/2020 (bản gốc, gồm 02 tờ). 01 

(một) Công văn số 01-CV/ĐTN ngày 06/02/2020 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) 

Quyết định v/v thành L Đội thanh niên xung kích, phản ứng nhanh phòng, chống 

và khắc phục hậu quả thiên tai gây ra trên địa bàn xã Thượng Đình (bản gốc, 

gồm 01 tờ). Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “K10A”.  

+ 01 (một) Công văn số 01-CV/ĐX ngày 03/8/2020 (bản gốc, gồm 01 tờ). 

01 (một) Chương trình phối hợp công tác số 05/CTr/LĐ-THCS ngày 25/10/2021 

(bản gốc, gồm 02 tờ). 01 (một) Quyết định v/v chuẩn y kết nạp đoàn viên, số 08-

QĐ/KNĐV ngày 30/5/2023 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Kế hoạch tổ chức lễ 

“Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ” nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh 

liệt sỹ 27/7/1947 – 27/7/2024, số 20-KH/ĐX ngày 05/7/2024 (bản gốc, gồm 01 

tờ). Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “K11A”. 

+ 01 (một) Biên bản bàn giao học sinh đầu năm, năm học 2013-2014, ngày 

05/9/2013 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Biểu chấm điểm đánh giá chất lượng 

hoạt động của tổ TK&VV, ngày 13/5/2014 (bản gốc, gồm 02 tờ). 01 (một) Biên 

bản kiểm tra hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, ngày 09/6/2014 (bản gốc, 

gồm 01 tờ). Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “K12A”.  

- 01 (một) Giấy đề nghị sửa đổi thông tin khách hàng tổ chức, ngày 

18/6/2017 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Kế hoạch tổ chức chương trình “Tết vì 

người nghèo” giúp các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết 

nguyên đán “Mậu Tuất” năm 2018, số 06-KH/ĐTN ngày 15/01/2018 (bản 

chính, gồm 02 tờ). 01 (một) Kế hoạch liên tịch, số 02/KH-LT ngày 20/6/2018 

(bản chính, gồm 01 tờ). 01 (một) Kế hoạch tổ chức Hội trại Trung thu, Tổng kết 

các hoạt động đội hè năm 2019, số 22/KH-TNTĐ ngày 15/8/2019 (bản gốc, gồm 

04 tờ). Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “K13A”.  

+ 01 (một) Phiếu kiểm tra sử dụng vốn vay ngày 15/4/2020 (bản gốc, gồm 

01 tờ). 01 (một) Phiếu kiểm tra sử dụng vốn vay ngày 17/5/2020  (bản gốc, gồm 

01 tờ). 01 (một) Phiếu kiểm tra sử dụng vốn vay ngày 26/12/2020  (bản gốc, 

gồm 01 tờ). 01 (một) Kế hoạch công trình thanh niên “Vườn hoa thanh niên” 

chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, số 03-KH/ĐTN ngày 

07/3/2022 (bản gốc, gồm 02 tờ). 01 (một) Kế hoạch tổ chức các hoạt động công 

tác đoàn năm 2023, số 08-KH/HĐPB ngày 01/1/2023 (bản gốc, gồm 02 tờ). 01 

(một) Kế hoạch xây dựng công trình thanh niên và hoạt động giao lưu thể thao 

kỷ niệm 92 năm ngày thành L Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, số 01/KH-ĐTN ngày 

20/3/2023 (bản gốc, gồm 02 tờ). 01 (một) Quyết định v/v thành L các tiểu ban 

phục vụ Đại hội Đại biểu Hội LHTN xã Tân Đức lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-

2029, số 03-QĐ/UBH ngày 24/01/2024 (bản gốc, gồm 01 tờ). Được niêm phong 

trong phong bì thư ký hiệu “K14A”. 
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+ 01 (một) Hợp đồng ủy thác về việc ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo 

và các đối tượng chính sách khác, ngày 17/12/2014 (bản gốc, gồm 06 tờ). 01 

(một) Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra năm 2016, số 04/KH-KTĐTN ngày 

09/01/2016 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Kế hoạch thực hiện công tác kiểm 

tra, rà soát và thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng vốn vay năm 2016, số 

03/KH-KTĐTN ngày 20/6/2016 (bản gốc, gồm 01 tờ). Được niêm phong trong 

phong bì thư ký hiệu “K15A”.  

+ 01 (một) Phiếu kiểm tra sử dụng vốn vay ngày 15/4/2018 (bản gốc, gồm 

01 tờ). 01 (một) Kế hoạch kiểm tra giám sát hoạt động ủy thác của Đoàn thanh 

niên xã Úc Kỳ năm 2019, số 05/KH-TNUK ngày 10/01/2019 (bản gốc, gồm 02 

tờ). 01 (một) Kế hoạch kiểm tra giám sát hoạt động ủy thác của Đoàn thanh niên 

xã Úc Kỳ năm 2020, số 09/KH-TNUK ngày 10/01/2020 (bản gốc, gồm 02 tờ). 

Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “K16A”.  

+ 01 (một) Quy chế sử dụng phí ủy thác ngân hàng chính sách xã hội, số 

01/QC-BTV ngày 08/7/2021 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Hợp đồng ủy thác 

về việc thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách 

khác, số 1914/HĐUT ngày 20/01/2022 (bản gốc, gồm 05 tờ). 01 (một) Kế hoạch 

kiểm tra giám sát hoạt động ủy thác năm 2022, số 04/KHKT-ĐTN ngày 

29/01/2022 (bản gốc, gồm 02 tờ). 01 (một) Kế hoạch kiểm tra giám sát hoạt 

động ủy thác năm 2022, số 04/KHKT-ĐTN ngày 29/01/2023 (bản gốc, gồm 04 

tờ). 01 (một) Quyết định về việc chuẩn y kết nạp đoàn viên, số 06/QĐ-ĐXUK 

ngày 19/5/2023 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Kế hoạch vận động xây dựng 

Quỹ “Vì trẻ thơ” năm 2024, số 29/QĐ-ĐXUK ngày 20/6/2024 (bản gốc, gồm 01 

tờ). Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “K17A”. 

+ 01 (một) Hợp đồng ủy thác về việc ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo 

và các đối tượng chính sách khác, số 12/14/HĐUT ngày 17/12/2014 (bản gốc, 

gồm 07 tờ). 01 (một) Hợp đồng ủy thác về việc ủy thác cho vay vốn đối với hộ 

nghèo và các đối tượng chính sách khác, số 2015/HĐUT ngày 15/3/2015 (bản 

gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Quy chế sử dụng nguồn ủy thác, số 02/QC-TNĐX 

ngày 10/01/2015 (bản gốc, gồm 01 tờ). Được niêm phong trong phong bì thư ký 

hiệu “K18A”.  

+ 01 (một) Giấy mời ngày 24/8/2016 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Báo 

cáo kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2017, Phương 

hướng hoạt động công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2018, số 18/BC-TNĐX 

ngày 15/11/2017 (bản gốc, gồm 02 tờ). 01 (một) Kế hoạch tổ chức chương trình 

tình nguyện mùa đông năm 2018 và Xuân tình nguyện năm 2019, số 02-

KH/TNĐX ngày 15/12/2018 (bản gốc, gồm 03 tờ). 01 (một) Chương trình phối 

hợp hoạt động giữa Liên đội trường THCS với Đoàn xã Đào Xá năm học 2019-

2020, số 02CT/LĐ-THCS ngày 10/10/2019 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Kế 

hoạch kiểm tra hoạt động ủy thác vay vốn NHCSXH của Đoàn xã Đào Xá năm 

2020, số 03/KH-ĐTN ngày 09/02/2020 (bản gốc, gồm 02 tờ). 01 (một) Kế 

hoạch kiểm tra hoạt động ủy thác vay vốn NHCSXH của Đoàn xã Đào Xá năm 

2021, số 03/KH-ĐTN ngày 09/02/2021 (bản gốc, gồm 02 tờ). 01 (một) Hợp 

đồng ủy thác về việc thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối 

tượng chính sách khác, số 1214/HĐUT ngày 20/01/2022 (bản gốc, gồm 09 tờ). 
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01 (một) Kế hoạch kiểm tra giám sát hoạt động ủy thác năm 2023, số 06/KH-

TNĐX ngày 12/01/2023 (bản gốc, gồm 04 tờ). 01 (một) Kế hoạch kiểm tra giám 

sát hoạt động ủy thác năm 2024, số 08/KH-TNĐX ngày 27/01/2024 (bản gốc, 

gồm 02 tờ). Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “K19A”. 

+ 01 (một) Biên bản kiểm tra hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn ngày 

22/8/2017 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Phiếu kiểm tra sử dụng vay vốn ngày 

28/10/2022 (bản gốc, gồm 02 tờ). 01 (một) Phiếu kiểm tra sử dụng vay vốn ngày 

23/3/2023 (bản gốc, gồm 02 tờ). 01 (một) Phiếu kiểm tra sử dụng vay vốn ngày 

10/4/2024 (bản gốc, gồm 01 tờ). Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu 

“K20A”.  

+ 01 (một) Bản chính Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng, số 

39-NQ/ĐTN ngày 20/8/2020. 01 (một) Bản chính Quyết định về việc kết nạp 

Đoàn viên nhân dịp 19/8/2020, số 44/QĐ-KNĐV ngày 19/8/2020. 01 (một) 01 

Bản gốc Kế hoạch tổ chức Hội trại trung thu, tổng kết hè trên địa bàn dân cư năm 

2024, số 16-KH/ĐTN ngày 03/7/2024. 01 (một) Bản gốc Kế hoạch kiểm tra giám 

sát hoạt động ủy thác năm 2023, số 06-KHKTGS ngày 24/01/2023. 01 (một) Bản 

gốc Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2024, số 14-KH/ĐTN ngày 

01/4/2024. 01 (một) Bản gốc Biên bản bàn giao học sinh về nhà trường năm học 

2021-2022, ngày 01/9/2021. 01 (một) Bản gốc Quyết định thành L BTC hội thi 

văn nghệ tổng kết hè trên địa bàn dân cư năm 2022, số 02/QDĐTN ngày 

24/8/2022. Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “K21A”.  

+ 01 (một) Biên bản họp ngày 12/6/2013 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) 

Biên bản họp ngày 13/6/2013  (bản gốc, gồm 01 tờ). 02 (Hai) Biểu chấm điểm 

đánh giá chất lượng hoạt động của tổ TK&VV, Quý IV năm 2013 (bản gốc, gồm 

04 tờ). Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “K22A”.  

+ 01 (một) tập Kế hoạch phát động thi đua đợt 2 năm học 2019-2020, từ 

ngày 15/01/2020 đến hết học kỳ II ngày 18/01/2020 của Trường tiểu học Nhã 

Lộng. 01 (một) tập Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm học 2019-2020 

ngày 09/10/2019 của Trường tiểu học Nhã Lộng. 01 (một) tập Báo cáo thành 

tích đề nghị danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2021-2022 ngày 

30/5/2022 của Trường tiểu học Nhã Lộng. 01 (một) tập Báo cáo thành tích đề 

nghị danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm học 2020-2021 ngày 13/7/2021 

của Trường tiểu học Nhã Lộng. 01 (một) Báo cáo kết quả kiểm tra rà soát về sử 

dụng sách giáo khoa số 71, ngày 23/3/2023 của Trường tiểu học Nhã Lộng. 01 

(một) Thông báo v/v nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương (10/3) ngày Giải phóng Miền 

nam thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2023 số 

105 ngày 27/4/2023 của Trường tiểu học Nhã Lộng. 01 (một) Danh sách trao 

thưởng cho giáo viên đạt thành tích xuất sắc năm học 2022-2023 ngày 

30/5/2023 của Trường tiểu học Nhã Lộng. Được niêm phong trong phong bì thư 

ký hiệu “THNLA”.  

+ Mẫu hình dấu tròn của Trường Tiểu học Nhã Lộng gồm 08 hình dấu tròn 

đỏ được đóng trên khổ giấy A4, trên hình dấu thể hiện nội dung “ỦY BAN 

NHÂN DÂN H. P T. THÁI NGUYÊN  TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÃ LỘNG”. 

Được niêm phong trong bì thư ký hiệu “DAUNL”. 
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+ 04 (bốn) mảnh giấy màu trắng, trên mảnh giấy có nhiều hình dấu tròn 

màu đỏ có nội dung “ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. 

P- T. THÁI NGUYÊN  BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ THƯỢNG ĐÌNH”. 

Được niêm phong trong bì thư ký hiệu “VX6”. 

+ 01 xô nhựa màu đỏ. Được niêm phong trong thùng cattong ký hiệu “V4”. 

+ 07 thân dấu còn nguyên vẹn; 02 thân dấu đã qua sử dụng; 02 miếng cao 

su dùng để làm mặt dấu màu xám, đã bị cắt không còn nguyên vẹn; 02 miếng 

cao su màu vàng dùng để làm mặt dấu trong đó có 01 miếng cao su đã bị cắt 

không còn nguyên vẹn; 02 miếng nỷ một mặt màu vàng, một mặt màu đen trong 

đó có 01 miếng nỷ đã bị cắt không còn nguyên vẹn. Được niêm phong trong 

thùng cattong ký hiệu “V5”. 

+ 01 (một) con dấu, hình dấu tròn có nội dung: “M.S.D.N: 4601167473 - 

C.T.T.N.H.H  H. P- T.THÁI NGUYÊN  CÔNG TY TNHH Y DƯỢC THI 

VÂN”. Được niêm phong trong 01 hộp bìa cát tông ký hiệu “VÂN12”. 

+ 01 (một) con dấu, hình dấu tròn có nội dung: “M.S.D.N: 4601167473 - 

C.T.T.N.H.H  H. P - T. THÁI NGUYÊN  CÔNG TY TNHH Y DƯỢC THI 

VÂN”. Được niêm phong trong 01 hộp bìa cát tông ký hiệu “VÂN13”.  

+ 05 tài liệu là Đơn thuốc ngày 02/4/2024 có đóng hình dấu tròn, mực dấu 

màu đỏ có nội dung “M.S.D .N: 4601167473 - C.T.T.N.H.H  H. P- T.THÁI 

NGUYÊN  CÔNG TY TNHH Y DƯỢC THI VÂN”. Được niêm phong trong 

bì thư ký hiệu “N11”. 

+ 05 tài liệu là Phiếu xuất kho ngày 01/12/2023, 04/12/2023, 07/12/2023, 

11/12/2023, 12/12/2023 có đóng hình dấu tròn, mực dấu màu đỏ có nội dung 

“M.S.D.N: 4601167473 - C.T.T.N.H.H  H. P - T. THÁI NGUYÊN  CÔNG 

TY TNHH Y DƯỢC THI VÂN”. Được niêm phong trong bì thư ký hiệu “N22”.  

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 

+ 01 hệ thống máy vi tính số (1) gồm 01 màn hình máy tính nhãn hiệu 

HUNTKEY, hiện không hoạt động; 01 CASE máy tính nhãn hiệu VFP có kèm 

theo ổ cứng và các thiết bị đi kèm; 01 bàn phím nhãn hiệu Fuhlen; 01 chuột dây 

nhãn hiệu Fuhlen cùng hệ thống dây nguồn, dây kết nối của máy tính; toàn bộ 

đều trong tình trạng đã qua sử dụng. Được niêm phong trong thùng bìa cattong 

ký hiệu “VX1”. 

+ 01 hệ thống máy vi tính số (2) gồm 01 màn hình nhãn hiệu Samsung; 01 

case máy tính nhãn hiệu Segotep cùng ổ cứng và các thiết bị đi kèm; 01 bàn 

phím nhãn hiệu Fuhlen; 01 chuột dây có in mã số MG108; cùng hệ thống dây 

nguồn, dây kết nối của máy tính; toàn bộ đều trong tình trạng đã qua sử dụng. 

Được niêm phong trong thùng cattong ký hiệu “V2”. 

+ 01 máy khắc dấu nhãn hiệu BABYLON được kết nối với hệ thống máy 

tính số (2), máy khắc dấu được gắn với 01 hệ thống máy bơm nước làm mát và 

01 xô nhựa màu đỏ; toàn bộ đều trong tình trạng đã qua sử dụng. Được niêm 

phong trong thùng cattong ký hiệu “V3”. 

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu REDMI, số IMEI: 

868096054618789; bên trong gắn 01 thẻ SIM, trên SIM có dãy số: 

89840200011153866213, cũ đã qua sử dụng. Được niêm phong trong một bì thư 
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dán kín, có đóng dấu của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an, có chữ ký của bà 

Ninh Thị Thanh Thủy và ông Trần Văn Nam.  

+ Số tiền: 1.050.000 đồng (một triệu không trăm năm mươi nghìn đồng) do 

Đàm Văn V giao nộp. 
[7] Về án phí, quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và 

án phí dân sự có giá ngạch nộp ngân sách Nhà nước. Bị cáo và người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

- Hành vi của Đàm Văn V làm ra 01 con dấu của Công ty TNHH Y Dược 

Thi Vân. Quá trình điều tra xác định Công ty TNHH Y Dược Thi Vân là doanh 

nghiệp (theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 

4601167473) và không phải là cơ quan, tổ chức. Vì vậy, Đàm Văn V không phải 

chịu trách nhiệm hình sự đối với việc làm ra 01 con dấu của Công ty TNHH Y 

Dược Thi Vân.  

- Quá trình điều tra, Việc Đàm Văn V khai nhận đã làm 01 con dấu giả của 

Trường Tiểu học Nhã Lộng gồm: 01 mặt dấu giả bằng cao su có nội dung 

“TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÃ LỘNG  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

H. P T. THÁI NGUYÊN” rồi dán vào thân dấu mới và đưa cho bà Ngô Thị Hồng 

Luyến vào khoảng đầu năm 2023. Đồng thời, V đã nhận số tiền 300.000 đồng (ba 

trăm nghìn đồng) từ bà Luyến là tiền công làm con dấu này. Tuy nhiên quá trình 

điều tra không thu giữ được con dấu giả, tài liệu đóng hình dấu giả và dữ liệu điện 

tử liên quan. Đồng thời, bà Luyến xác định không liên hệ với V để đặt làm con 

dấu giả, không được nhận con dấu giả của Trường Tiểu học Nhã Lộng và không 

phải trả khoản tiền cho V. Vì vậy, không đủ căn cứ xác định Đàm Văn V có làm 

ra 01 con dấu giả của Trường Tiểu học Nhã Lộng hay không, và không có căn cứ 

xử lý hành chính đối với bà Luyến. 

- Đối với Công ty TNHH Y Dược Thi V. Quá trình điều tra xác định Công ty 

TNHH Y Dược Thi V có quyền tự quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội 

dung dấu (căn cứ Điều 43, Luật số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về Luật doanh 

nghiệp). Vì vậy, việc bà Phan V(là Giám đốc) và bà Nguyễn Thị C (là Kế toán 

trưởng) sử dụng 01 con dấu của Công ty TNHH Y Dược Thi V do Đàm Văn V 

làm ra không vi phạm quy định về quản lý và sử dụng con dấu (căn cứ Khoản 2 

Điều 1 Nghị định 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.  

- Đối với các con dấu giả của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã 

Đào Xá, xã Tân Đức, xã Úc Kỳ, xã Điềm Thụy và thị trấn Hương Sơn. Quá trình 

điều tra xác định: Ông Trần Dương T, ông Đào Ngọc L, ông Đỗ Văn T, ông 

Dương Văn T và ông Nguyễn Danh T (là Bí thư và nguyên Bí thư các Đoàn 

thanh niên) là người trực tiếp quản lý, sử dụng con dấu trong thời điểm xuất hiện 

con dấu giả. Tuy nhiên, những người nêu trên đều xác định không biết ai là 

người làm giả con dấu của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Đào Xá, 

xã Tân Đ, xã Úc Kỳ, xã Điềm Thụy và thị trấn Hương Sơn nên không có căn cứ 

xử lý hành chính người sử dụng con dấu  này. Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, 

làm rõ ai là người thực hiện hành vi làm giả các con dấu nêu trên để xử lý theo 

quy định của pháp luật. 

Đối với bà Dương Thị Phượng, ông Đàm Văn L, ông Bùi Văn Dân, ông Trần 

Dương T, ông Đào Ngọc L, ông Đỗ Văn T, ông Nguyễn Danh T, ông Nguyễn 
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Thành N, ông Dương Văn Thông, ông Dương Văn Hải và bà Nguyễn Thị Q là 

những người đã sử dụng con dấu giả và tài liệu đóng con dấu giả. Tuy nhiên quá 

trình điều tra đến nay không có căn cứ xác định những người nêu trên sử dụng con 

dấu giả (hoặc tài liệu đóng con dấu giả) để thực hiện hành vi trái pháp luật. Vì vậy, 

hành vi của những người nêu trên không cấu thành tội “Sử dụng con dấu, tài liệu 

giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra 

đã chuyển Chủ tịch UBND huyện P xử phạt hành chính đối với Dương Thị 

Phượng; Chuyển Công an tỉnh Thái Nguyên xử phạt hành chính đối với Đàm Văn 

L, Bùi Văn Dân, Trần Dương Tiến, Đào Ngọc Luân và Đỗ Văn T. Đối với các 

trường hợp Nguyễn Danh Thiệu và Dương Văn T do hết thời hiệu xử lý hành 

chính nên không xem xét xử lý. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về căn cứ áp dụng pháp luật, tội danh và hình phạt:  

- Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 341; điểm v, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 của Bộ luật hình sự. 

- Tuyên bố bị cáo Đàm Văn V phạm tội “Làm giả con dấu của cơ quan, tổ 

chức”. 

- Xử phạt: Bị cáo Đàm Văn V 26 (hai mươi sáu) tháng tù, Thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.  

2. Hình phạt bổ sung: Căn cứ Khoản 4 Điều 341 Bộ luật hình sự phạt bổ 

sung các bị cáo V số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng) nộp ngân sách Nhà nước.   

3. Ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú buộc các bị cáo không được phép đi khỏi 

nơi cư trú kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2025 cho đến khi bị cáo chấp hành án. 

Giao các các bị cáo cho chính quyền địa phương nơi cư trú để quản lý, theo dõi. 

4. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ 

luật tố tụng hình sự. 

- Tịch thu tiêu huỷ:  

+ 01 (một) con dấu, hình dấu tròn bằng cao su, mực dấu màu đỏ của Đoàn 

thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị trấn Hương Sơn. Được niêm phong trong 

phong bì thư ký hiệu “L1”. 

+ 01 (một) con dấu, hình dấu tròn bằng cao su, mực dấu màu đỏ của Đoàn 

thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Thành. Được niêm phong trong phong 

bì thư ký hiệu “L2”. 

+ 01 (một) con dấu, hình dấu tròn bằng cao su, mực dấu màu đỏ của Đoàn 

thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Thượng Đình. Được niêm phong trong 

phong bì thư ký hiệu “L3”. 

+ 01 (một) con dấu, hình dấu tròn bằng cao su, mực dấu màu đỏ của Đoàn 

thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Bảo Lý. Được niêm phong trong phong bì 

thư ký hiệu “L4”. 

+ 01 (một) con dấu, hình dấu tròn bằng cao su, mực dấu màu đỏ của Đoàn 

thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Úc Kỳ. Được niêm phong trong phong bì 

thư ký hiệu “L6”. 
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+ 01 (một) con dấu, hình dấu tròn bằng cao su, mực dấu màu đỏ của Đoàn 

thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Đức. Được niêm phong trong phong bì 

thư ký hiệu “L7”. 

+ 01 (một) con dấu, hình dấu tròn bằng cao su, mực dấu màu đỏ của Đoàn 

thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Đào Xá. Được niêm phong trong phong bì 

thư ký hiệu “L8”. 

+ 01 (một) con dấu, hình dấu tròn bằng cao su, mực dấu màu đỏ của Đoàn 

thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Điềm Thụy. Được niêm phong trong phong 

bì thư ký hiệu “L9”. 

+ 01 (một) con dấu, hình dấu tròn bằng đồng của Hội nông dân xã Đào Xá. 

Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “L10”. 

+ 01 (một) thân con dấu dạng hình hộp chữ nhật bằng nhựa máu đỏ (phần 

mặt con dấu bị mất); phía trên dán giấy có hình dấu màu đỏ có nội dung 

“ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. P- T. THÁI 

NGUYÊN  BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ ĐÀO XÁ”. Được niêm phong 

trong bì thư ký hiệu “THAN DAU DAO XÁ”.  

+ 01 (một) Kế hoạch Tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

TT Hương Sơn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022, số 09/KH-ĐTN ngày 

20/11/2016 (bản chính, gồm 03 tờ). 01 (một) Chương trình công tác Đoàn và 

phong trào thanh thiếu nhi năm 2017, số 01-CTr/ĐTN ngày 28/01/2017 (bản 

gốc, gồm 02 tờ). 01 (một) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và 

phong trào TTN năm 2016, số 04/BC-ĐCTT ngày 18/01/2017 (bản chính, gồm 

04 tờ). Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “K1A”.  

+ 01 (một) Công văn số 03-BC/BCH ngày 17/7/2017 (bản gốc, gồm 01 tờ). 

01 (một) Kế hoạch tổ chức chương trình “Nối vòng tay lớn” năm 2018, số 05-

KH/ĐTN ngày 19/6/2018 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Kế hoạch tổ chức Lễ 

“Thắp nến tri ân” kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 

27/7/2021), số 14/KH-ĐTN ngày 14/7/2021 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) 

Quyết định về việc thành L chi đoàn TDP Nguyễn Sơn, số 16-QĐ/ĐTN ngày 

04/3/2022 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Công văn số 05-TTr/ĐTN ngày 

22/11/2023 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Kế hoạch kiểm tra giám sát hoạt 

động ủy thác năm 2024, số 15/KH-KTGS ngày 20/01/2024 (bản gốc, gồm 02 

tờ). Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “K2A”.  

+ 01 (một) Kế hoạch hoạt động công tác Đoàn và phong trào TTN năm 

2016, số 57-KH/TNBL ngày 14/01/2016 (bản chính, gồm 01 tờ). 01 (một) Công 

văn số 34-CV/TNBL ngày 12/5/2016 (bản gốc, gồm 01 tờ). Được niêm phong 

trong phong bì thư ký hiệu “K3A”.  

+ 01 (một) Quyết định v/v công nhận BCH và các chức danh trong BCH 

chi đoàn trường Mầm non xã Bảo Lý nhiệm kỳ 2016-2017, số 57-QĐ/TNBL 

ngày 02/12/2016 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Quyết định v/v chuẩn y kết nạp 

đoàn viên, số 01/QĐKNĐV ngày 30/4/2017 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) 

Bảng phân loại đoàn viên năm 2018, ngày 20/11/2018 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 

(một) Kế hoạch sơ kết công tác Đoàn 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm và thực hiện triển khai kế hoạch tập huấn công tác đội năm 
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2019, ngày 04/7/2019 (bản gốc, gồm 01 tờ). Được niêm phong trong phong bì 

thư ký hiệu “K4A”.  

+ 01 (một) Quyết định công nhận chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi đoàn 

xóm Kang xã Bảo Lý nhiệm kỳ 2020-2021, số 32 QĐ/ĐTN ngày 25/8/2020 (bản 

gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển thanh niên 

xã Bảo Lý giai đoạn 2021-2025, số 57-KH/HĐPB ngày 10/9/2021 (bản gốc, 

gồm 03 tờ). 01 (một) Quyết định v/v công nhận BCH chi đoàn và chức danh Bí 

thư, Phó Bí thư chi đoàn trường THCS Bảo Lý, nhiệm kỳ 2022-2023, số 06-

QĐ/TNBL ngày 30/12/2022 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Quyết định v/v công 

nhận BCH chi đoàn và chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi đoàn trường Tiểu học 

Bảo Lý nhiệm kỳ 2023-2024, số 12-QĐ/TNBL ngày 14/9/2023 (bản gốc, gồm 

01 tờ). 01 (một) Quyết định v/v công nhận BCH chi đoàn và chức danh Bí thư, 

Phó Bí thư chi đoàn xóm Ngược xã Bảo Lý, nhiệm kỳ 2023-2024, số 16-

QĐ/TNBL ngày 20/5/2024 (bản gốc, gồm 01 tờ). Được niêm phong trong phong 

bì thư ký hiệu “K5A”.  

+ 01 (một) Báo cáo kết quả tổ chức hoạt động hè trên địa bàn dân cư xã 

Điềm Thụy năm 2015, số 09/BC-ĐXĐT ngày 25/8/2015 (bản chính, gồm 04 tờ). 

Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “K6A”.  

+ 01 (một) Kế hoạch kiểm tra giám sát hoạt động nhận ủy thác cho vay 

năm 2017 của BTV đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Điềm Thụy, số 09/KH-ĐTN 

ngày 18/4/2017 (bản gốc, gồm 04 tờ). 01 (một) Bản phân công nhiệm vụ các ủy 

viên BTV, BCH ngày 10/6/2017 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Danh sách đoàn 

đại biểu dự đại hội đại biểu huyện đoàn P lần thứ XXI nhiệm kỳ 2017-2022, 

ngày 29/5/2017 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Quyết định v/v công nhận BCH 

và các chức danh trong BCH chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2020, ngày 05/01/2020 

(bản gốc, gồm 01 tờ). Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “K7A”.  

+ 01 (một) Biên bản bàn giao con dấu ngày 10/01/2020 (bản gốc, gồm 01 

tờ). 01 (một) Công văn số 04-CV/ĐTN ngày 23/10/2020 (bản gốc, gồm 01 tờ). 

01 (một) Kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng thanh niên năm 2021, số 04-

KH/ĐXĐT, ngày 02/3/2021 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Kế hoạch kiểm tra 

giám sát hoạt động ủy thác đoàn TN xã Điềm Thụy năm 2022, số 05/KH-

ĐXĐT, ngày 20/01/2022 (bản gốc, gồm 03 tờ). 01 (một) Báo cáo kết quả công 

tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng năm 2023, ngày 25/6/2023 (bản 

gốc, gồm 04 tờ). 01 (một) Quyết định về việc thành L Chi đoàn Công an xã, số 

26-QĐ/ĐTN ngày 26/3/2024 (bản gốc, gồm 01 tờ). Được niêm phong trong 

phong bì thư ký hiệu “K8A”.  

+ 01 (một) Phiếu kiểm tra sử dụng vốn vay ngày 10/3/2018 (bản gốc, gồm 

01 tờ). 01 (một) Phiếu kiểm tra sử dụng vốn vay ngày 10/5/2019 (bản gốc, gồm 

01 tờ). 01 (một) Phiếu kiểm tra sử dụng vốn vay ngày 10/7/2018 (bản gốc, gồm 

01 tờ). Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “K9A”.    

+ 01 (một) Quyết định v/v thành L Đội thanh niên xung kích, phản ứng 

nhanh cấp xã phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

vi rút Corona gây ra trên địa bàn xã Thượng Đình, số 04-QĐ/ĐTN ngày 

07/02/2020 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra trên địa 
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bàn xã Thượng Đình, số 20-KH/ĐTN ngày 07/02/2020 (bản gốc, gồm 02 tờ). 01 

(một) Công văn số 01-CV/ĐTN ngày 06/02/2020 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) 

Quyết định v/v thành L Đội thanh niên xung kích, phản ứng nhanh phòng, chống 

và khắc phục hậu quả thiên tai gây ra trên địa bàn xã Thượng Đình (bản gốc, 

gồm 01 tờ). Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “K10A”.  

+ 01 (một) Công văn số 01-CV/ĐX ngày 03/8/2020 (bản gốc, gồm 01 tờ). 

01 (một) Chương trình phối hợp công tác số 05/CTr/LĐ-THCS ngày 25/10/2021 

(bản gốc, gồm 02 tờ). 01 (một) Quyết định v/v chuẩn y kết nạp đoàn viên, số 08-

QĐ/KNĐV ngày 30/5/2023 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Kế hoạch tổ chức lễ 

“Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ” nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh 

liệt sỹ 27/7/1947 – 27/7/2024, số 20-KH/ĐX ngày 05/7/2024 (bản gốc, gồm 01 

tờ). Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “K11A”. 

+ 01 (một) Biên bản bàn giao học sinh đầu năm, năm học 2013-2014, ngày 

05/9/2013 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Biểu chấm điểm đánh giá chất lượng 

hoạt động của tổ TK&VV, ngày 13/5/2014 (bản gốc, gồm 02 tờ). 01 (một) Biên 

bản kiểm tra hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, ngày 09/6/2014 (bản gốc, 

gồm 01 tờ). Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “K12A”.  

- 01 (một) Giấy đề nghị sửa đổi thông tin khách hàng tổ chức, ngày 

18/6/2017 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Kế hoạch tổ chức chương trình “Tết vì 

người nghèo” giúp các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết 

nguyên đán “Mậu Tuất” năm 2018, số 06-KH/ĐTN ngày 15/01/2018 (bản 

chính, gồm 02 tờ). 01 (một) Kế hoạch liên tịch, số 02/KH-LT ngày 20/6/2018 

(bản chính, gồm 01 tờ). 01 (một) Kế hoạch tổ chức Hội trại Trung thu, Tổng kết 

các hoạt động đội hè năm 2019, số 22/KH-TNTĐ ngày 15/8/2019 (bản gốc, gồm 

04 tờ). Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “K13A”.  

+ 01 (một) Phiếu kiểm tra sử dụng vốn vay ngày 15/4/2020 (bản gốc, gồm 

01 tờ). 01 (một) Phiếu kiểm tra sử dụng vốn vay ngày 17/5/2020  (bản gốc, gồm 

01 tờ). 01 (một) Phiếu kiểm tra sử dụng vốn vay ngày 26/12/2020  (bản gốc, 

gồm 01 tờ). 01 (một) Kế hoạch công trình thanh niên “Vườn hoa thanh niên” 

chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, số 03-KH/ĐTN ngày 

07/3/2022 (bản gốc, gồm 02 tờ). 01 (một) Kế hoạch tổ chức các hoạt động công 

tác đoàn năm 2023, số 08-KH/HĐPB ngày 01/1/2023 (bản gốc, gồm 02 tờ). 01 

(một) Kế hoạch xây dựng công trình thanh niên và hoạt động giao lưu thể thao 

kỷ niệm 92 năm ngày thành L Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, số 01/KH-ĐTN ngày 

20/3/2023 (bản gốc, gồm 02 tờ). 01 (một) Quyết định v/v thành L các tiểu ban 

phục vụ Đại hội Đại biểu Hội LHTN xã Tân Đức lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-

2029, số 03-QĐ/UBH ngày 24/01/2024 (bản gốc, gồm 01 tờ). Được niêm phong 

trong phong bì thư ký hiệu “K14A”. 

+ 01 (một) Hợp đồng ủy thác về việc ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo 

và các đối tượng chính sách khác, ngày 17/12/2014 (bản gốc, gồm 06 tờ). 01 

(một) Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra năm 2016, số 04/KH-KTĐTN ngày 

09/01/2016 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Kế hoạch thực hiện công tác kiểm 

tra, rà soát và thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng vốn vay năm 2016, số 

03/KH-KTĐTN ngày 20/6/2016 (bản gốc, gồm 01 tờ). Được niêm phong trong 

phong bì thư ký hiệu “K15A”.  
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+ 01 (một) Phiếu kiểm tra sử dụng vốn vay ngày 15/4/2018 (bản gốc, gồm 

01 tờ). 01 (một) Kế hoạch kiểm tra giám sát hoạt động ủy thác của Đoàn thanh 

niên xã Úc Kỳ năm 2019, số 05/KH-TNUK ngày 10/01/2019 (bản gốc, gồm 02 

tờ). 01 (một) Kế hoạch kiểm tra giám sát hoạt động ủy thác của Đoàn thanh niên 

xã Úc Kỳ năm 2020, số 09/KH-TNUK ngày 10/01/2020 (bản gốc, gồm 02 tờ). 

Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “K16A”.  

+ 01 (một) Quy chế sử dụng phí ủy thác ngân hàng chính sách xã hội, số 

01/QC-BTV ngày 08/7/2021 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Hợp đồng ủy thác 

về việc thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách 

khác, số 1914/HĐUT ngày 20/01/2022 (bản gốc, gồm 05 tờ). 01 (một) Kế hoạch 

kiểm tra giám sát hoạt động ủy thác năm 2022, số 04/KHKT-ĐTN ngày 

29/01/2022 (bản gốc, gồm 02 tờ). 01 (một) Kế hoạch kiểm tra giám sát hoạt 

động ủy thác năm 2022, số 04/KHKT-ĐTN ngày 29/01/2023 (bản gốc, gồm 04 

tờ). 01 (một) Quyết định về việc chuẩn y kết nạp đoàn viên, số 06/QĐ-ĐXUK 

ngày 19/5/2023 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Kế hoạch vận động xây dựng 

Quỹ “Vì trẻ thơ” năm 2024, số 29/QĐ-ĐXUK ngày 20/6/2024 (bản gốc, gồm 01 

tờ). Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “K17A”. 

+ 01 (một) Hợp đồng ủy thác về việc ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo 

và các đối tượng chính sách khác, số 12/14/HĐUT ngày 17/12/2014 (bản gốc, 

gồm 07 tờ). 01 (một) Hợp đồng ủy thác về việc ủy thác cho vay vốn đối với hộ 

nghèo và các đối tượng chính sách khác, số 2015/HĐUT ngày 15/3/2015 (bản 

gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Quy chế sử dụng nguồn ủy thác, số 02/QC-TNĐX 

ngày 10/01/2015 (bản gốc, gồm 01 tờ). Được niêm phong trong phong bì thư ký 

hiệu “K18A”.  

+ 01 (một) Giấy mời ngày 24/8/2016 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Báo 

cáo kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2017, Phương 

hướng hoạt động công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2018, số 18/BC-TNĐX 

ngày 15/11/2017 (bản gốc, gồm 02 tờ). 01 (một) Kế hoạch tổ chức chương trình 

tình nguyện mùa đông năm 2018 và Xuân tình nguyện năm 2019, số 02-

KH/TNĐX ngày 15/12/2018 (bản gốc, gồm 03 tờ). 01 (một) Chương trình phối 

hợp hoạt động giữa Liên đội trường THCS với Đoàn xã Đào Xá năm học 2019-

2020, số 02CT/LĐ-THCS ngày 10/10/2019 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Kế 

hoạch kiểm tra hoạt động ủy thác vay vốn NHCSXH của Đoàn xã Đào Xá năm 

2020, số 03/KH-ĐTN ngày 09/02/2020 (bản gốc, gồm 02 tờ). 01 (một) Kế 

hoạch kiểm tra hoạt động ủy thác vay vốn NHCSXH của Đoàn xã Đào Xá năm 

2021, số 03/KH-ĐTN ngày 09/02/2021 (bản gốc, gồm 02 tờ). 01 (một) Hợp 

đồng ủy thác về việc thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối 

tượng chính sách khác, số 1214/HĐUT ngày 20/01/2022 (bản gốc, gồm 09 tờ). 

01 (một) Kế hoạch kiểm tra giám sát hoạt động ủy thác năm 2023, số 06/KH-

TNĐX ngày 12/01/2023 (bản gốc, gồm 04 tờ). 01 (một) Kế hoạch kiểm tra giám 

sát hoạt động ủy thác năm 2024, số 08/KH-TNĐX ngày 27/01/2024 (bản gốc, 

gồm 02 tờ). Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “K19A”. 

+ 01 (một) Biên bản kiểm tra hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn ngày 

22/8/2017 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) Phiếu kiểm tra sử dụng vay vốn ngày 

28/10/2022 (bản gốc, gồm 02 tờ). 01 (một) Phiếu kiểm tra sử dụng vay vốn ngày 
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23/3/2023 (bản gốc, gồm 02 tờ). 01 (một) Phiếu kiểm tra sử dụng vay vốn ngày 

10/4/2024 (bản gốc, gồm 01 tờ). Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu 

“K20A”.  

+ 01 (một) Bản chính Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng, số 

39-NQ/ĐTN ngày 20/8/2020. 01 (một) Bản chính Quyết định về việc kết nạp 

Đoàn viên nhân dịp 19/8/2020, số 44/QĐ-KNĐV ngày 19/8/2020. 01 (một) 01 

Bản gốc Kế hoạch tổ chức Hội trại trung thu, tổng kết hè trên địa bàn dân cư năm 

2024, số 16-KH/ĐTN ngày 03/7/2024. 01 (một) Bản gốc Kế hoạch kiểm tra giám 

sát hoạt động ủy thác năm 2023, số 06-KHKTGS ngày 24/01/2023. 01 (một) Bản 

gốc Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2024, số 14-KH/ĐTN ngày 

01/4/2024. 01 (một) Bản gốc Biên bản bàn giao học sinh về nhà trường năm học 

2021-2022, ngày 01/9/2021. 01 (một) Bản gốc Quyết định thành L BTC hội thi 

văn nghệ tổng kết hè trên địa bàn dân cư năm 2022, số 02/QDĐTN ngày 

24/8/2022. Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “K21A”.  

+ 01 (một) Biên bản họp ngày 12/6/2013 (bản gốc, gồm 01 tờ). 01 (một) 

Biên bản họp ngày 13/6/2013  (bản gốc, gồm 01 tờ). 02 (Hai) Biểu chấm điểm 

đánh giá chất lượng hoạt động của tổ TK&VV, Quý IV năm 2013 (bản gốc, gồm 

04 tờ). Được niêm phong trong phong bì thư ký hiệu “K22A”.  

+ 01 (một) tập Kế hoạch phát động thi đua đợt 2 năm học 2019-2020, từ 

ngày 15/01/2020 đến hết học kỳ II ngày 18/01/2020 của Trường tiểu học Nhã 

Lộng. 01 (một) tập Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm học 2019-2020 

ngày 09/10/2019 của Trường tiểu học Nhã Lộng. 01 (một) tập Báo cáo thành 

tích đề nghị danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2021-2022 ngày 

30/5/2022 của Trường tiểu học Nhã Lộng. 01 (một) tập Báo cáo thành tích đề 

nghị danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm học 2020-2021 ngày 13/7/2021 

của Trường tiểu học Nhã Lộng. 01 (một) Báo cáo kết quả kiểm tra rà soát về sử 

dụng sách giáo khoa số 71, ngày 23/3/2023 của Trường tiểu học Nhã Lộng. 01 

(một) Thông báo v/v nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương (10/3) ngày Giải phóng Miền 

nam thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2023 số 

105 ngày 27/4/2023 của Trường tiểu học Nhã Lộng. 01 (một) Danh sách trao 

thưởng cho giáo viên đạt thành tích xuất sắc năm học 2022-2023 ngày 

30/5/2023 của Trường tiểu học Nhã Lộng. Được niêm phong trong phong bì thư 

ký hiệu “THNLA”.  

+ Mẫu hình dấu tròn của Trường Tiểu học Nhã Lộng gồm 08 hình dấu tròn 

đỏ được đóng trên khổ giấy A4, trên hình dấu thể hiện nội dung “ỦY BAN 

NHÂN DÂN H. P T. THÁI NGUYÊN  TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÃ LỘNG”. 

Được niêm phong trong bì thư ký hiệu “DAUNL”. 

+ 04 (bốn) mảnh giấy màu trắng, trên mảnh giấy có nhiều hình dấu tròn 

màu đỏ có nội dung “ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  H. 

P- T. THÁI NGUYÊN  BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ THƯỢNG ĐÌNH”. 

Được niêm phong trong bì thư ký hiệu “VX6”. 

+ 01 xô nhựa màu đỏ. Được niêm phong trong thùng cattong ký hiệu “V4”. 

+ 07 thân dấu còn nguyên vẹn; 02 thân dấu đã qua sử dụng; 02 miếng cao 

su dùng để làm mặt dấu màu xám, đã bị cắt không còn nguyên vẹn; 02 miếng 

cao su màu vàng dùng để làm mặt dấu trong đó có 01 miếng cao su đã bị cắt 
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không còn nguyên vẹn; 02 miếng nỷ một mặt màu vàng, một mặt màu đen trong 

đó có 01 miếng nỷ đã bị cắt không còn nguyên vẹn. Được niêm phong trong 

thùng cattong ký hiệu “V5”. 

+ 01 (một) con dấu, hình dấu tròn có nội dung: “M.S.D.N: 4601167473 - 

C.T.T.N.H.H  H. P- T.THÁI NGUYÊN  CÔNG TY TNHH Y DƯỢC THI 

VÂN”. Được niêm phong trong 01 hộp bìa cát tông ký hiệu “VÂN12”. 

+ 01 (một) con dấu, hình dấu tròn có nội dung: “M.S.D.N: 4601167473 - 

C.T.T.N.H.H  H. P - T. THÁI NGUYÊN  CÔNG TY TNHH Y DƯỢC THI 

VÂN”. Được niêm phong trong 01 hộp bìa cát tông ký hiệu “VÂN13”.  

+ 05 tài liệu là Đơn thuốc ngày 02/4/2024 có đóng hình dấu tròn, mực dấu 

màu đỏ có nội dung “M.S.D .N: 4601167473 - C.T.T.N.H.H  H. P- T.THÁI 

NGUYÊN  CÔNG TY TNHH Y DƯỢC THI VÂN”. Được niêm phong trong 

bì thư ký hiệu “N11”. 

+ 05 tài liệu là Phiếu xuất kho ngày 01/12/2023, 04/12/2023, 07/12/2023, 

11/12/2023, 12/12/2023 có đóng hình dấu tròn, mực dấu màu đỏ có nội dung 

“M.S.D.N: 4601167473 - C.T.T.N.H.H  H. P - T. THÁI NGUYÊN  CÔNG 

TY TNHH Y DƯỢC THI VÂN”. Được niêm phong trong bì thư ký hiệu “N22”.  

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 

+ 01 hệ thống máy vi tính số (1) gồm 01 màn hình máy tính nhãn hiệu 

HUNTKEY, hiện không hoạt động; 01 CASE máy tính nhãn hiệu VFP có kèm 

theo ổ cứng và các thiết bị đi kèm; 01 bàn phím nhãn hiệu Fuhlen; 01 chuột dây 

nhãn hiệu Fuhlen cùng hệ thống dây nguồn, dây kết nối của máy tính; toàn bộ 

đều trong tình trạng đã qua sử dụng. Được niêm phong trong thùng bìa cattong 

ký hiệu “VX1”. 

+ 01 hệ thống máy vi tính số (2) gồm 01 màn hình nhãn hiệu Samsung; 01 

case máy tính nhãn hiệu Segotep cùng ổ cứng và các thiết bị đi kèm; 01 bàn 

phím nhãn hiệu Fuhlen; 01 chuột dây có in mã số MG108; cùng hệ thống dây 

nguồn, dây kết nối của máy tính; toàn bộ đều trong tình trạng đã qua sử dụng. 

Được niêm phong trong thùng cattong ký hiệu “V2”. 

+ 01 máy khắc dấu nhãn hiệu BABYLON được kết nối với hệ thống máy 

tính số (2), máy khắc dấu được gắn với 01 hệ thống máy bơm nước làm mát và 

01 xô nhựa màu đỏ; toàn bộ đều trong tình trạng đã qua sử dụng. Được niêm 

phong trong thùng cattong ký hiệu “V3”. 

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu REDMI, số IMEI: 

868096054618789; bên trong gắn 01 thẻ SIM, trên SIM có dãy số: 

89840200011153866213, cũ đã qua sử dụng. Được niêm phong trong một bì thư 

dán kín, có đóng dấu của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an, có chữ ký của bà 

Ninh Thị Thanh T và ông Trần Văn N.  

+ Số tiền 1.050.000 VNĐ (một triệu không trăm năm mươi nghìn đồng) 

chuyển khoản theo uỷ nhiệm chi số 155 ngày 21/5/2025 

(Đặc điểm vật chứng theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 26/5/2025 

giữa Chi cục Thi hành dân sự huyện P và Công an tỉnh Thái Nguyên) 

5. Về án phí: Áp dụng Điều 136 BLTTHS; Nghị quyết 326/2016/QH ngày 

30/12/2016 quy định mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, 
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lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo V phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm nộp 

ngân sách nhà nước. 

Quyền kháng cáo: Báo cho bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan có mặt biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 

15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định 

pháp luật. 

 

     Nơi nhận: 
- Toà án ND tỉnh Thái Nguyên; 

- VKSND tỉnh Thái Nguyên; 

- VKSND huyện P; 

- CC THADS huyện P; 

- Công an tỉnh Thái Nguyên; 

- Bị cáo;  

- Người có QL và nghĩa vụ liên quan;  

- Hồ sơ vụ án; Lưu. 

 

         

         TM . HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

         Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 (đã ký) 

 

                              

                    Đỗ Thị Thanh Nhàn 
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